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Trung Quốc là một đối tác thương mại nông sản quan trọng của Việt Nam: là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam, chiếm 20% thị phần giai đoạn 2011 – 2014 và đứng thứ 6 trong những nước xuất khẩu nông sản chính vào Việt Nam. Nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam có mức độ phụ thuộc rất cao vào Trung Quốc như sắn và các sản phẩm từ sắn (chiếm gần 90% kim ngạch xuất khẩu), cao su (chiếm 49,7%), gạo (chiếm 30,8%), rau quả (nhiều loại rau quả có mức độ phụ thuộc rất cao vào Trung Quốc như thanh long, vải quả). Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc các loại vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp (như thuốc thú y và nguyên liệu; thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu; rau quả; và các sản phẩm thịt (lợn, gia cầm). 
Thương mại nông sản Việt – Trung đã và đang mang lại những lợi ích cho cả hai nước nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và diễn biến khó lường, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng căng thẳng về chủ quyền trên Biển Đông. Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu phải có nghiên cứu để đề xuất chính sách và giải pháp phù hợp để đảm bảo thương mại nông sản Việt Nam với Trung Quốc hiệu quả, bền vững. Do đó, đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất chính sách, giải pháp thương mại nông sản Việt Nam với Trung Quốc” là cần thiết và cấp bách.
Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách, giải pháp thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc. Gômg 4 mục tiêu cụ thể sau: -	Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thương mại quốc tế hàng nông sản; Đánh giá thực trạng thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn 2005 – 2014; 	Đánh giá thực trạng chính sách thương mại hàng nông sản Việt Nam - Trung Quốc; 	Đề xuất chính sách, giải pháp thương mại hàng nông sản của Việt Nam với Trung Quốc.
Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là chính sách, giải pháp thương mại nông sản Việt Nam với Trung Quốc, bao gồm: (i) Chính sách thương mại nông sản của Trung Quốc; và (ii) Chính sách, giải pháp thương mại nông sản của Việt Nam.
Phạm vi nghiên cứu giới hạn tập trung vào những nội dung chủ yếu: (1) Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách và giải pháp thương mại nông sản quốc tế. Phần bài học kinh nghiệm quốc tế giới hạn gồm Thái Lan, Phillipines, Ấn Độ là các nước có quan hệ thương mại nông sản với Trung Quốc. (2) Phần thực trạng thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc gới hạn khái quát chung và theo một số mặt hàng nông sản trong gới hạn về sản phẩm. (3) Phần chính sách thương mại nông sản Việt nam - Trung Quốc giới hạn phân tích trên tài liệu thứ cấp về thực trạng và những vấn đề vướng mắc của chính sách đến hoạt động xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt Nam – Trung Quốc. Không bàn luận đến những vấn đề chính trị khác liên quan của chính sách. (4) Đề xuất chính sách, giải pháp thương mại nông sản giữa Việt Nam - Trung Quốc. Phần này chỉ giới hạn đề xuất những chính sách và giải pháp của Việt Nam để tổ chức xuất khẩu nông sản thuận lợi hơn sang Trung Quốc và quản lý tốt hơn việc xuất nhập khẩu nông sản giữa hai nước.
Cách tiếp cận: Tiếp cận ngành hàng (1) Nông sản xuất khẩu gồm: gạo, sắn, vải quả, thanh long, cao su; và (2) Nông sản nhập khẩu gồm: trái cây và gia cầm. Tiếp cận theo chuỗi cung ứng các ngành hàng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tiếp cận hệ thống chính sách thương mại Quốc tế giữa Việt Nam – Trung Quốc, Tiếp cận theo; tiếp cận theo thương mại chính ngạch và thương mại mậu dịch biên giới.
[bookmark: _Toc440893118][bookmark: _Toc441583207]Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê mô tả; Phương pháp nghiên cứu điển hình (Case Study); Phương pháp mô phỏng tác động của rủi ro quan hệ thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc tới nền kinh tế và ngành hàng chủ lực; tham vấn chuyên gia và điều tra khảo sát. 35 DN/Cơ sở chế biến kinh doanh, 121 Thương lái/bán buôn/bán lẻ và 306 Người SX, 120 người tiêu thụ.
[bookmark: _Toc441583210]Kết cấu của báo cáo, ngoài phần mở đầu và kết luận báo cáo gồm 4 chương: 
Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách thương mại quốc tế hàng nông sản 
Chương 2. Thực trạng tình hình thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc. 
Chương 3. Thực trạng chính sách thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc. 
Chương 4. Đề xuất chính sách và giải pháp thương mại nông sản Việt Nam – Trung Quốc.
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1.1. [bookmark: _Toc445111245][bookmark: _Toc453082358][bookmark: _Toc453322502]Khái niệm TMQT hàng nông sản và chính sách TMQT hàng nông sản
Thương mại quốc tế xuất hiện cách đây hàng ngàn năm là một tất yếu khách quan của thực tiễn phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.  Thương mại quốc tế là hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia hoặc lãnh thổ. Theo tổ chức thương mại thế giới (WTO), TMQT được xem xét ở cả 3 góc độ thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư.
Cho đến nay chưa có một khái niệm chính thống nào về TMQT hàng nông sản. Tuy nhiên, TMQT hàng nông sản có thể hiểu là sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ nông nghiệp qua biên giới các quốc gia. Theo WTO, nông sản được xác định trong Hiệp định Nông nghiệp là tất cả các sản phẩm liệt kê từ Chương I đến XXIV (trừ cá và sản phẩm cá) và một số sản phẩm thuộc các chương khác trong Hệ thống thuế mã HS (Hệ thống hài hoà hoá mã số thuế). 
Chính sách thương mại quốc tế bao gồm các quy tắc và cơ chế hoạt động chính thức được sử dụng để điều chỉnh các hoạt động thương mại xuyên quốc gia. Ở cấp độ quốc gia, các chính sách này được chính phủ xây dựng để điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế của nước đó gắn với các chính sách kinh tế vĩ mô, nhằm đạt được mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội của quốc gia đó. Ở cấp độ quốc tế, chính sách thương mại quốc tế được xây dựng bởi các thể chế đa phương theo thỏa thuận với các bên liên quan như các chính phủ (UNDP, 2012).
Hệ thống chính sách thương mại quốc tế bao gồm: (i) Các quy định về thương mại; (ii) Chính sách xuất nhập khẩu (miễn, hoàn thuế; tín dụng xuất khẩu; trợ cấp xuất khẩu; khu chế xuất; giấy phép; và quy định khác); (iii) Hệ thống thuế xuất nhập khẩu; và (iv) Các chính sách hỗ trợ khác (khuyến khích đầu tư, xúc tiến thương mại, v.v.) (CIE, 2008).
1.2. [bookmark: _Toc445111246][bookmark: _Toc453082359][bookmark: _Toc453322503]Các công cụ sử dụng trong chính sách TMQT hàng nông sản
Thuế xuất khẩu là mức thuế đánh vào mỗi đơn vị hàng hóa xuất khẩu. Áp dụng biện pháp thuế quan xuất khẩu có tác động tích cực là: (1) tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, (2) hạn chế xuất khẩu quá mức những mặt hàng khai thác từ tài nguyên thiên nhiên, gây mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi trường, những mặt hàng ảnh hưởng tới an ninh lượng thực quốc gia… Bên cạnh đó, có những tác động tiêu cực như: (1) thuế XK gây ra một số bất lợi cho khả năng xuất khẩu của quốc gia vì nó làm tăng giá hàng hóa bị đánh thuế (2) thuế XK cũng gián tiếp làm giảm sản lượng hàng xuất khẩu, và do đó có thể khiến các nhà sản xuất thu hẹp quy mô, dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng, ảnh hưởng đến an sinh xã hội; (3) việc áp đặt một mức thuế XK cao và duy trì lâu dài có thể làm lợi cho các đối thủ cạnh tranh dựa trên cơ sở cạnh tranh về giá.
Thuế nhập khẩu là loại thuế đánh vào mỗi đơn vị hàng hóa nhập khẩu. Mục tiêu quan trong của thuế nhập khẩu chính là việc có thể bảo vệ cho sản xuất trong nước, đặc biệt khi có nhiều người nghèo, nhóm người dễ bị tổn thương tham gia trong ngành đó. Hơn nữa, thuế cũng được coi là một nguồn thu cơ bản cho chính phủ các nước đang phát triển. Một mức thuế đánh vào các sản phẩm nông sản tiêu dùng cũng có thể nhằm vào việc tăng mức tự cung tự cấp của nông dân sản xuất trong nước. Tuy nhiên, việc đánh thuế sẽ đẩy giá tăng và do vậy người tiêu dùng và các công ty chế biến sẽ phải trả nhiều tiền hơn khi mua các sản phẩm này. Trong khuôn khổ quy định của WTO, các thành viên tham gia đã đưa ra một tỷ lệ thuế suất tối đa được phép áp dụng (gọi là bound tarriff). Mức thuế đưa ra chỉ được phép cao hơn “bound tarriff” trong những trường hợp được miễn trừ.
Thuế chống bán phá giá là khoản thuế bổ sung bên cạnh thuế NK thông thường, đánh vào sản phẩm nước ngoài bị bán phá giá vào nước NK. Đây là loại thuế nhằm chống lại việc bán phá giá và loại bỏ những thiệt hại do việc hàng NK bán phá giá gây ra. Trên thực tế, thuế chống bán phá giá được nhiều nước sử dụng như một hình thức "bảo hộ hợp pháp" đối với sản xuất nội địa của mình. Để ngăn chặn hiện tượng lạm dụng biện pháp này, các nước thành viên WTO đã cùng thoả thuận về các quy định bắt buộc phải tuân thủ liên quan đến việc điều tra và áp đặt thuế chống bán phá giá, tập trung trong một Hiệp định về chống bán phá giá của WTO - Hiệp định ADA.
Thuế đối kháng (theo ngôn ngữ thông thường là “thuế chống trợ cấp”) là khoản thuế bổ sung (ngoài thuế nhập khẩu thông thường) đánh vào sản phẩm nước ngoài được trợ cấp vào nước nhập khẩu. Đây là biện pháp chống trợ cấp (còn gọi là biện pháp đối kháng) nhằm vào các nhà sản xuất xuất khẩu nước ngoài được trợ cấp (thông qua thủ tục điều tra chống trợ cấp do nước nhập khẩu tiến hành và thuế trợ cấp, nếu có, áp dụng đối với nhà sản xuất xuất khẩu nước ngoài) chứ không nhằm vào chính phủ nước ngoài đã thực hiện việc trợ cấp (WTO quy định các cơ chế xử lý khác mang tính đa phương cho trường hợp này). 
Danh mục các sản phẩm nhạy cảm là những sản phẩm được loại trừ trong tiến trình tự do hóa thương mại chung. Vì vậy, bảo hộ về thuế đối với nhóm sản phảm này vẫn duy trì ít nhất cho giai đoạn chuyển đổi hoặc nếu không thì mức độ giảm thuế cũng sẽ rất ít. Danh mục các sản phẩm nhạy cảm thường sẽ được các bên xác định trong quá trình đàm phán các thỏa thuận thương mại. 
Hạn ngạch nhập khẩu: là việc đưa ra các hạn chế về trọng lượng, số lượng… đối với việc nhập khẩu một sản phẩm nhất định. Để phân bổ hạn ngạch nhập khẩu, chính phủ có thể áp dụng hình thức bán, đấu thầu hoặc cấp giấy phép theo các thỏa thuận với doanh nghiệp và chính phủ các nước.  Mục tiêu chính của biện pháp áp hạn ngạch nhập khẩu là nhằm bảo vệ sản xuất nội địa. 
Hạn ngạch xuất khẩu: đưa ra giới hạn về lượng tối đa được phép xuất khẩu của một loại sản phẩm nhất định. Hạn ngạch xuất khẩu đã từng được áp dụng phổ biến trong suốt giai đoạn khủng hoảng giá lương thực năm 2007. Thuế xuất khẩu thường nhằm vào mục tiêu giảm xuất khẩu và từ đó tăng cung trong nước trong ngắn hạn, đặc biệt với nhóm hàng thực phẩm. 
Lệnh cấm nhập khẩu: là quy định cấm nhập khẩu một sản phẩm nào đó. Lệnh cấm nhập khẩu đưa ra có thể nhắm đến các mục tiêu khác nhau. Một lý do quan trọng để thực hiện lệnh cấm là khi một sản phẩm không tuân thủ theo các tiêu chuẩn an toàn và gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe. Một mục tiêu khác của công cụ này đó là nhằm vào việc bảo vệ sản xuất trong nước. 
Lệnh cấm xuất khẩu: Lệnh cấm xuất khẩu là việc Chính phủ đưa ra quy định cấm xuất khẩu một số sản phẩm nhất định hoặc cấm xuất khẩu sang một số nước nhất định. Mục tiêu của lệnh cấm xuất khẩu có thể kể đến bao gồm: dừng hoàn toàn việc xuất khẩu để tăng nguồn cung trong nước. Trong trường hợp mặt hàng thực phẩm, lệnh cấm xuất khẩu giúp tăng cường an ninh lương thực trong ngắn hạn. Lệnh cấm xuất khẩu khi áp dụng sẽ tạo mức giá thấp cho người tiêu dùng nội địa và các công ty chế biến. 
Giá nhập khẩu tối thiểu: là mức giá thấp nhất mà tại mức giá tối thiểu đó việc nhập khẩu một sản phẩm nhất định vào thị trường nội địa mới được phép. Nếu giá thực tế của hàng hóa nhập khẩu đó thấp hơn giá nhập khẩu tối thiểu thì sẽ phải chịu thêm khoản phí bổ sung. Giá nhập khẩu tối thiểu có thể dựa vào giá tham chiếu quốc tế hoặc nội địa. Mục tiêu của biện pháp áp giá nhập khẩu tối thiểu là để ổn định giá và định một mức tối thiểu cho giá nội địa. Ngoài ra, việc áp dụng giá nhập khẩu tối thiểu cũng hướng đến việc lựa chọn nhập khẩu để bảo đảm chỉ nhập những sản phẩm giá cao và đi kèm là chất lượng tốt. Đồng thời, biện pháp này cũng nhằm tránh tình trạng bán phá giá.
Giá xuất khẩu tối thiểu: Nếu một quốc gia áp dụng giá xuất khẩu tối thiểu thì việc xuất khẩu dưới một mức giá nào đó là không được phép. Quy định về giá xuất khẩu tối thiểu thường phổ biến trong suốt thời kỳ xảy ra cuộc khủng hoảng giá lương thực năm 2007-2010 và cũng đã thường xuyên được áp dụng phối hợp với các biện pháp thương mại khác. Giá xuất khẩu tối thiểu hướng đến các mục tiêu sau: (1) Đảm bảo doanh thu tối thiểu trên một đơn vị hàng hóa xuất khẩu, (2) Lựa chọn giữa một vài sản phẩm trong một nhóm sản phẩm nhất định. Chẳng hạn, giá xuất khẩu tổi thiểu đối với mặt hàng gạo có thể bảo đảm rằng chỉ có loại gạo chất lượng cao mới được xuất khẩu và (3) nếu giá xuất khẩu tối thiểu phụ thuộc vào giá thị trường thế giới thì lúc đó mức giá này sẽ góp phần giảm sự biến động của giá trong nước. 
Trợ cấp nhập khẩu: Trợ cấp nhập khẩu là khoản thanh toán mà chính phủ trả cho các nhà nhập khẩu tư nhân hoặc các tổ chức sở hữu nhà nước. Việc thanh toán này dựa vào việc nhập khẩu một sản phẩm nhất định. Mục tiêu của biện pháp này là sản phẩm được trợ cấp cần phải được nhập với giá thấp hơn giá của thị trường quốc tế hiện hành. Việc nhập khẩu với giá thấp và tăng cung sẽ giúp giảm giá thị trường trong nước đối với sản phẩm đó. 
Trợ cấp xuất khẩu: là khoản thanh toán mà chính phủ trả cho các doanh nghiệp xuất khẩu để khuyến khích tăng xuất khẩu. Mục tiêu của biện pháp này là nhằm bán sản phẩm nhất định trên thị trường thế giới ngay cả khi giá thành sản xuất cao hơn giá thị trường thế giới. Trợ cấp xuất khẩu đối với hàng nông sản cũng thường xuyên được áp dụng để ổn định giá trong nước vì cung tăng có thể sẽ làm cho giá giảm nếu không xuất. 
Khu chế biến xuất khẩu (EPZ) là một khu kinh tế đặc biệt có cơ chế thương mại riêng (ví dụ các mức thuế xuất khẩu và nhập khẩu) khác với các khu sản xuất khác của một quốc gia. Các sản phẩm cơ bản có thể được nhập khẩu vào EPZ với mức thuế suất thấp, sau đó chế biến trong khu vực này và xuất khẩu. Thông thường các EPZs hưởng lợi từ việc sẽ có ít thủ tục hành chính và quy định phải tuân thủ hơn so với các khu sản xuất khác trong nước đó. Mục tiêu của EPZ là phát triển các ngành hàng xuất khẩu thường là phi truyền thống. 
Rào cản kỹ thuật đối với thương mại, Hiệp định về các rào cản kỹ thuật đối với thương mại của WTO phân biệt 03 loại biện pháp kỹ thuật sau đây:
Quy chuẩn kỹ thuật (technical regulations) là những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc áp dụng (các doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ).
Tiêu chuẩn kỹ thuật (technical standards) là các yêu cầu kỹ thuật được chấp thuận bởi một tổ chức đã được công nhận nhưng không có giá trị áp dụng bắt buộc;
Quy trình đánh giá sự phù hợp của một loại hàng hoá với các quy định/tiêu chuẩn kỹ thuật (conformity assessment procedure)
Liên quan đến các yêu cầu về đặc tính sản phẩm, quy trình sản xuất, đóng gói… bên cạnh các “biện pháp kỹ thuật” (TBT), các nước còn duy trì nhóm các “biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật” (SPS). Trên thực tế, có nhiều điểm giống nhau giữa hai nhóm biện pháp này.  Tuy nhiên, WTO có quy định riêng cho mỗi hai nhóm, tập trung ở hai Hiệp định khác nhau (với các nguyên tắc khác nhau).
Tiêu chí để phân biệt hai nhóm biện pháp này là mục tiêu áp dụng của chúng:
Các biện pháp SPS hướng tới mục tiêu cụ thể là bảo vệ cuộc sống, sức khoẻ con người, vật nuôi, động thực vật thông qua việc đảm bảo vệ sinh thực phẩm và ngăn chặn các dịch bệnh;
Các biện pháp TBT hướng tới nhiều mục tiêu chính sách khác nhau (an ninh quốc gia, môi trường, cạnh tranh lành mạnh…).
Việc phân biệt khi nào một biện pháp là TBT hay SPS là rất quan trọng đối với doanh nghiệp bởi mỗi loại biện pháp sẽ chịu sự điều chỉnh của các nguyên tắc và quy định riêng của WTO; trên cơ sở đó, doanh nghiệp biết bảo vệ quyền lợi của mình bằng phương pháp nào thì thích hợp.
Chính sách hỗ trợ trong nước và các chính sách khác: Tài trợ nông nghiệp; đầu tư cho cơ sở hạ tầng thị trường nông thôn; thuận lợi hóa thương mại, chính sách tiền tệ, xây dựng chuỗi giá trị…. 
Hiện tại, chỉ còn rất ít các biện pháp phi thuế được phép áp dụng ở các nước thành viên WTO với những điều kiện cụ thể; do đó nếu bị áp dụng biện pháp phi thuế, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ quy định để có thể khiếu nại, khiếu kiện tại nước nhập khẩu hoặc thông qua Chính phủ khiếu kiện tại WTO để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình.
1.3. [bookmark: _Toc445111250][bookmark: _Toc453322504][bookmark: _Toc453082365]Các yếu tố ảnh hưởng tới TMQT hàng nông sản 
Môi trường chính trị đóng vai trò quan trọng đối với thương mại quốc tế. Sự ổn định về chính trị của các quốc gia sẽ là một trong những nhân tố thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế. Trái lại, không có sự ổn định về chính trị sẽ không có điều kiện để ổn định kinh tế nói chung và các hoạt động thương mại quốc tế nói riêng. Ví dụ: tình hình căng thẳng ở Biển đông (2014), mặc dù không có liên quan đến sản xuất hay chế biến nông sản những việc khó khăn trong xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt Nam với Trung Quốc đã trở nên khóa khăn hơn, và thương mại giữa hai nước giảm xuống.
Hoạt động kinh doanh quốc tế trước hết đòi hỏi các nhà quản lý, các nhà kinh doanh phải quan tâm và nắm vững luật pháp: luật quốc tế, luật của từng quốc gia, mà ở đó doanh nghiệp đã và sẽ hoạt động, cũng như các mối quan hệ luật pháp tồn tại giữa các nước và trong khu vực.Những yếu tố thuộc môi trường pháp lý tác động đến hoạt động thương mại nông sản.
Vị trí địa lý của một quốc gia rất quan trọng, nó là một nhân tố giải thích mối quan hệ chính trị, thương mại của nước đó. Các mối quan hệ này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các công ty. Trong kiến thức kinh doanh tổng quát, các doanh nhân quốc tế cần phải biết nước đó nằm ở đâu, trong khu vực lân cận nào...
Môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế gồm:Sự đe doạ của các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. Sự đe doạ của sản phẩm, dịch vụ thay thế khi giá cả của sản phẩm, dịch vụ hiện tại tăng lên thì khách hàng có xu hướng sử dụng sản phẩm dịch vụ thay thế. 
Cạnh tranh trong nội bộ, các doanh nghiệp trong cùng một quốc gia cạnh tranh khốc liệt với nhau về giá cả, sự khác biệt hoá về sản phẩm hoặc đổi mới sản phẩm giữa các doanh nghiệp cùng tồn tại trong thị trường. Vấn đề này diễn ra khá khổ biến đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam những năm gần đây. Để cạnh tranh, các doanh nghiệp đua nhau giảm giá thành trước nghệ thuật mặc cả của các đối tác, doanh nghiệp phải hạ giá bán. Và cuối cùng là ép nông dân bán nguyên liệu với giá thấp, sử dụng các thủ thuật để giảm giá thành dẫn đến giảm chất lượng; mất thương hiệu hàng hóa.
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Đê khuyến khích xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc các nước đã áp dụng nhiều chính sách thương mại và phi thương mại gồm: (1) Đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu để không bị phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ một thị trường nào là nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài cho Việt Nam; (2) Hỗ trợ về kỹ thuật, vốn đầu tư và xúc tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân sản xuất, các nhà máy chế biến và các doanh nghiệp xuất khẩu; (3) Có chính sách hỗ trợ người nông dân sản xuất nhỏ lẻ và các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ phù hợp với các yêu cầu mới từ các thị trường mới; (4) Áp mức thuế ưu đãi hoặc miễn thuế dịch vụ cho các hoạt động dịch vụ xuất khẩu nông sản; (5) Quy hoạch vùng sản xuất nông sản xuất khẩu, hỗ trợ chi phí marketing và xúc tiến thương mại.
Thái đầu tư nhiều vào Trung Quốc trong các lĩnh vực chăn nuôi, chế biến thức ăn chăn nuôi .... Thái Lan đã thành lập một Quỹ Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh (FAC), nhằm giúp nông dân điều chỉnh tự do hóa thương mại nông nghiệp theo FTA. Quỹ này đã hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật để cải thiện khả năng cạnh tranh thông qua R & D, đào tạo, công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp, nhập cảnh và tạo thuận lợi cho xuất nhập cảnh.
Về quản lý và hạn chế nhập khẩu nông sản từ  Trung Quốc: Việt Nam cần áp dụng chặt chẽ những biện pháp phi thuế quan trong thương mại mậu biên giữa hai quốc gia (như kiểm soát dịch bệnh, tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm...). Thái Lan đã cố gắng đưa thêm rất nhiều các các biện pháp phi thuế quan (NTMs) vào thương mại quốc tế với Trung Quốc như các quy định, tiêu chuẩn và mã codes về thực hành nông nghiệp tốt (GAP). Bên cạnh đó, Việt Nam cần tăng cường công tác chống buôn lậu nhằm kiểm soát buôn lậu qua biên giới.
Ấn Độ, nền tảng chính sách thương mại nông sản với Trung Quốc trước hết là tập trung vào các mục tiêu về an ninh lương thực trong nước, thành lập các khu chế xuất nông nghiệp, giảm bớt các thủ tục hành chính và hỗ trợ chi phí marketing. Bên cạnh đó, Ấn Độ có những quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp phục vụ xuất khẩu, miễn thuế dịch vụ cho những dịch vụ xuất khẩu nông sản và đưa ra các ưu đãi cho các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm chế biến nông sản đông lạnh. Ấn Độ đưa ra biểu thuế quan ràng buộc nhằm hạn chế việc nhập khẩu nông sản từ các nước, đặc biệt là từ Trung Quốc và khuyến khích sản xuất lương thực trong nước.


[bookmark: _Toc440893142][bookmark: _Toc441583262][bookmark: _Toc453322506][bookmark: _Toc436915895][bookmark: _Toc438621749][bookmark: _Toc438621797]CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC
2. [bookmark: _Toc441589376][bookmark: _Toc441590891][bookmark: _Toc441780369][bookmark: _Toc442088789][bookmark: _Toc444502661][bookmark: _Toc444838441][bookmark: _Toc444854581][bookmark: _Toc444854967][bookmark: _Toc445111263][bookmark: _Toc452653170][bookmark: _Toc452990828][bookmark: _Toc452991046][bookmark: _Toc452991474][bookmark: _Toc452991705][bookmark: _Toc452996308][bookmark: _Toc452996425][bookmark: _Toc453075026][bookmark: _Toc453080689][bookmark: _Toc453082664][bookmark: _Toc453083837][bookmark: _Toc453084051][bookmark: _Toc453084153][bookmark: _Toc453084260][bookmark: _Toc453084341][bookmark: _Toc453084422][bookmark: _Toc453084503][bookmark: _Toc453084584][bookmark: _Toc453144612][bookmark: _Toc453144691][bookmark: _Toc453144771][bookmark: _Toc453169282][bookmark: _Toc453169358][bookmark: _Toc453242912][bookmark: _Toc453249633][bookmark: _Toc453249677][bookmark: _Toc453249723][bookmark: _Toc453250806][bookmark: _Toc453250985][bookmark: _Toc453252869][bookmark: _Toc453252914][bookmark: _Toc453322395][bookmark: _Toc453322507]
2.1. [bookmark: _Toc453322508][bookmark: _Toc441583264]Thực trạng tình hình xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc 
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Trung Quốc tăng liên tục 10 năm qua. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Trung Quốc được chia thành 2 chu kỳ: Chu kỳ thứ nhất từ năm 2005-2008, đạt đỉnh điểm vào năm 2006, chiếm 15% sau đó giảm dần. Chu kỳ thứ 2 từ 2008-2014, từ năm 2009, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu tăng và đạt đỉnh điểm vào năm 2012, chiếm 21,59%. Sau đó bắt đầu giảm dần. Đến năm 2014, tỷ trọng này chỉ còn chiếm 16%.
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Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam
[bookmark: _Toc442099140]Trong các mặt hàng nông sản chủ lực xuất khẩu sang Trung Quốc, một số mặt hàng như: sắn và các sản phẩm từ sắn, rau quả, cao su và gạo là những sản phẩm phụ thuộc cao vào Trung Quốc. Trong đó, tỷ trọng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn chiếm đến 89% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này; rau quả xuất sang Trung Quốc chiếm tới 65%, cao su chiếm 50% và gạo chiếm 31%. Có thể thấy, nông sản xuất khẩu Việt Nam có mức độ phụ thuộc tương đối lớn vào Trung Quốc.Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này sang Trung Quốc đã liên tục tăng trong một thời gian khá dài. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản như cao su, vải quả, gạo, sắn lát sang thị trường này chững lại. 
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Trong giai đoạn 2010 – 2015, xuất khẩu gạo sang Trung Quốc tăng trưởng mạnh và đạt mức cao nhất trong năm 2013 với giá trị xuất khẩu sang thị trường này đạt 971 triệu USD, tương đương với 2,32 triệu tấn. Trong năm 2015, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 884,56 triệu USD, lượng xuất khẩu đạt 2,17 triệu tấn
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Nguồn: Hải quan Việt Nam, 2015
Xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam chủ yếu do doanh nghiệp lương thực và xuất khẩu đảm nhiệm dưới hình thức hợp đồng thương mại tự do và phân bổ xuất khẩu từ tổng công ty lương thực. Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc qua hai con đường là tiểu ngạch và chính ngạch. Trong đó, xuất khẩu gạo tiểu ngạch chiếm khoảng 25% tổng lượng gạo xuất khẩu, xuất khẩu chính ngạch chiếm khoảng 75% sang Trung Quốc.
[bookmark: _Toc442095131]Chuỗi cung ứng gạo sang Trung Quốc có rất phức tạp, nhưng có thể chia thành hai kênh cung ứng gạo chính, bao gồm: kênh cung ứng gạo chính ngạch và chuỗi cung ứng gạo tiểu ngạch. Các chuỗi cung ứng gạo này có sự tham gia của các tác nhân như: Nông dân, thương lái, xay xát, đánh bóng, doanh nghiệp lương thực xuất khẩu. Báo cáo này sẽ tập phân tích theo hai kênh xuất khẩu gạo chính ngạch và tiểu ngạch để tìm ra sơ đồ chuỗi, giá trị gia tăng của các tác nhân và những khó khăn vướng mắc của từng kênh.
Gạo xuất khẩu qua kênh chính ngạch chủ yếu là những hợp đồng được ký giữa hai chính phủ được hiệp hội lương thực phân bổ và những hợp đồng thương mại mà các công ty tự tìm kiếm được. Đối với gạo xuất khẩu chính ngạch, doanh nghiệp lương thực, xuất khẩu gạo xuất khẩu trực tiếp qua cảng tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ theo đường thủy để giao hàng cho đối tác phía Trung Quốc.
Theo tính toán từ số liệu điều tra, tổng lợi nhuận của cả kênh chính ngạch trên 1 kg gạo đạt mức 2,3 nghìn đồng/kg. Trong đó, lợi nhuận trên 1kg gạo mà người trồng lúa thu được là 861 đồng/kg, chiếm tỷ lệ lợi nhuận là 37%; lợi nhuận của thương lái đạt mức 363 đồng/kg, chiếm tỷ lệ lợi nhuận là 16%; cơ sở xay xát, đánh bóng đạt 511 đồng/kg, chiếm tỷ lệ lợi nhuận 22% và doanh nghiệp lương thực, xuất khẩu đạt 568 đồng/kg chiếm tỷ lệ lợi nhuận là 25%.
Đối với xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, theo đánh giá của các công ty lớn về xuất khẩu gạo, xuất khẩu tiểu ngạch qua thị trường này chủ yếu qua đường thủy bằng xà lan để vận chuyển lên cảng Hải Phòng. Tại cảng Hải Phòng, gạo được vận chuyển bằng xe tải từ Cảng Hải Phòng qua Hà Nội – Bắc Ninh rồi theo cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Từ Lào Cai, hàng gạo được vận chuyển theo vào giao hàng dọc theo biên giới với phía Trung Quốc để tiêu thụ. 
Tổng lợi nhuận ước đạt 2,38 nghìn đồng/kg. Trong đó, lợi nhuận nông dân nhận được trên 1 kg gạo là 861 đồng/kg; lợi nhuận của thương lái là 363 đồng/kg, chiếm tỷ lệ lợi nhuận là 15%; cơ sở xay xát, đánh bóng đạt 511 đồng/kg, chiếm tỷ lệ lợi nhuận 21%, thương nhân miền Bắc đạt 384 đồng/kg, chiếm tỷ lệ lợi nhuận là 16% và thương nhân biên giới đạt 260 đồng/kg chiếm tỷ lệ lợi nhuận là 11%.
Có nhiều vấn đề đặt ra đối với xuất khẩu gạo sang Trung Quốc.  Về xuất khẩu chính ngạch cuang có vấn đề như: Hình thức thanh toán không đảm bảo gây rủi ro cho doanh nghiệp Việt Nam trong giao dịch thương mại.  Chính sách biên mậu của Trung Quốc quản lý nhập khẩu gạo rất nghiêm ngặt như: các biện pháp quản lý mậu dịch thông thường, các thủ tục thông quan, trình tự phức tạp, chi phí cao, gây ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp để có thể đáp ứng các yêu cầu về thủ tục.   Kiểm dịch động thực vật còn nhiều bất cập chỉ mang tính hình thức vì các lô hàng đã cho thông quan không đảm bảo được các tiêu chí kiểm dịch sẽ ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan kiểm dịch và hàng xuất khẩu không thẻ thu hồi được. Về xuất khẩu tiểu ngạch Rủi ro trong giao dịch, thanh toán do không sử dụng hợp đồng, thanh toán bằng tiền mặt giữa thương nhân Trung Quốc và thương nhân biên giới Việt Nam. Chất lượng sản phẩm gạo không đồng nhất trong nhiều trường hợp không đáp ứng được yêu cầu của Trung Quốc. Chính sách hạn ngạch nhập khẩu gạo tiểu ngạch khi vượt hạn ngạch, thuế nhập khẩu sẽ lên đến 65% gây bất lợi cho xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Trung Quốc.
[bookmark: _Toc441583608][bookmark: _Toc441589720][bookmark: _Toc441591235][bookmark: _Toc441583609][bookmark: _Toc441589721][bookmark: _Toc441591236][bookmark: _Toc441583610][bookmark: _Toc441589722][bookmark: _Toc441591237][bookmark: _Toc441583611][bookmark: _Toc441589723][bookmark: _Toc441591238][bookmark: _Toc441583612][bookmark: _Toc441589724][bookmark: _Toc441591239][bookmark: _Toc441583613][bookmark: _Toc441589725][bookmark: _Toc441591240][bookmark: _Toc441583614][bookmark: _Toc441589726][bookmark: _Toc441591241][bookmark: _Toc441583615][bookmark: _Toc441589727][bookmark: _Toc441591242][bookmark: _Toc441583616][bookmark: _Toc441589728][bookmark: _Toc441591243][bookmark: _Toc441583617][bookmark: _Toc441589729][bookmark: _Toc441591244][bookmark: _Toc441583618][bookmark: _Toc441589730][bookmark: _Toc441591245][bookmark: _Toc441583619][bookmark: _Toc441589731][bookmark: _Toc441591246][bookmark: _Toc441583620][bookmark: _Toc441589732][bookmark: _Toc441591247][bookmark: _Toc441583621][bookmark: _Toc441589733][bookmark: _Toc441591248][bookmark: _Toc441583622][bookmark: _Toc441589734][bookmark: _Toc441591249][bookmark: _Toc441583623][bookmark: _Toc441589735][bookmark: _Toc441591250][bookmark: _Toc441583624][bookmark: _Toc441589736][bookmark: _Toc441591251][bookmark: _Toc441583625][bookmark: _Toc441589737][bookmark: _Toc441591252][bookmark: _Toc441583626][bookmark: _Toc441589738][bookmark: _Toc441591253][bookmark: _Toc441583627][bookmark: _Toc441589739][bookmark: _Toc441591254][bookmark: _Toc441583628][bookmark: _Toc441589740][bookmark: _Toc441591255][bookmark: _Toc441583629][bookmark: _Toc441589741][bookmark: _Toc441591256][bookmark: _Toc441583630][bookmark: _Toc441589742][bookmark: _Toc441591257][bookmark: _Toc441583631][bookmark: _Toc441589743][bookmark: _Toc441591258][bookmark: _Toc441583632][bookmark: _Toc441589744][bookmark: _Toc441591259][bookmark: _Toc441583633][bookmark: _Toc441589745][bookmark: _Toc441591260][bookmark: _Toc441583634][bookmark: _Toc441589746][bookmark: _Toc441591261][bookmark: _Toc441583635][bookmark: _Toc441589747][bookmark: _Toc441591262][bookmark: _Toc441583636][bookmark: _Toc441589748][bookmark: _Toc441591263][bookmark: _Toc441583637][bookmark: _Toc441589749][bookmark: _Toc441591264][bookmark: _Toc441583638][bookmark: _Toc441589750][bookmark: _Toc441591265][bookmark: _Toc441583639][bookmark: _Toc441589751][bookmark: _Toc441591266][bookmark: _Toc441583640][bookmark: _Toc441589752][bookmark: _Toc441591267][bookmark: _Toc441583641][bookmark: _Toc441589753][bookmark: _Toc441591268][bookmark: _Toc441583642][bookmark: _Toc441589754][bookmark: _Toc441591269][bookmark: _Toc441583643][bookmark: _Toc441589755][bookmark: _Toc441591270][bookmark: _Toc441583644][bookmark: _Toc441589756][bookmark: _Toc441591271][bookmark: _Toc441583645][bookmark: _Toc441589757][bookmark: _Toc441591272][bookmark: _Toc441583646][bookmark: _Toc441589758][bookmark: _Toc441591273][bookmark: _Toc441583647][bookmark: _Toc441589759][bookmark: _Toc441591274][bookmark: _Toc441583648][bookmark: _Toc441589760][bookmark: _Toc441591275][bookmark: _Toc441583649][bookmark: _Toc441589761][bookmark: _Toc441591276][bookmark: _Toc441583650][bookmark: _Toc441589762][bookmark: _Toc441591277][bookmark: _Toc441583651][bookmark: _Toc441589763][bookmark: _Toc441591278][bookmark: _Toc441583652][bookmark: _Toc441589764][bookmark: _Toc441591279][bookmark: _Toc441583653][bookmark: _Toc441589765][bookmark: _Toc441591280][bookmark: _Toc441583654][bookmark: _Toc441589766][bookmark: _Toc441591281][bookmark: _Toc441583655][bookmark: _Toc441589767][bookmark: _Toc441591282][bookmark: _Toc441583656][bookmark: _Toc441589768][bookmark: _Toc441591283][bookmark: _Toc441583703][bookmark: _Toc441589815][bookmark: _Toc441591330][bookmark: _Toc441583704][bookmark: _Toc441589816][bookmark: _Toc441591331][bookmark: _Toc441583705][bookmark: _Toc441589817][bookmark: _Toc441591332][bookmark: _Toc441583706][bookmark: _Toc441589818][bookmark: _Toc441591333][bookmark: _Toc441583744][bookmark: _Toc441589856][bookmark: _Toc441591371][bookmark: _Toc441583745][bookmark: _Toc441589857][bookmark: _Toc441591372][bookmark: _Toc441583746][bookmark: _Toc441589858][bookmark: _Toc441591373][bookmark: _Toc441583747][bookmark: _Toc441589859][bookmark: _Toc441591374][bookmark: _Toc441583785][bookmark: _Toc441589897][bookmark: _Toc441591412][bookmark: _Toc441583786][bookmark: _Toc441589898][bookmark: _Toc441591413][bookmark: _Toc441583787][bookmark: _Toc441589899][bookmark: _Toc441591414][bookmark: _Toc441583788][bookmark: _Toc441589900][bookmark: _Toc441591415][bookmark: _Toc441583789][bookmark: _Toc441589901][bookmark: _Toc441591416][bookmark: _Toc441583790][bookmark: _Toc441589902][bookmark: _Toc441591417][bookmark: _Toc441583791][bookmark: _Toc453322510]Thực trạng xuất khẩu sắn lát khô sang Trung Quốc
Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam phụ thuộc cao vào Trung Quốc. Năm 2015, giá trị xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc chiếm tới 88,7% tổng giá trị xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sắn sang Trung Quốc cũng không ngừng tăng qua các năm, đạt 11,5%/năm về lượng và 18,2%/năm về giá trị trong giai đoạn 2009 – 2015. Nguyên nhân tăng trưởng xuất khẩu là do nhu cầu nhập khẩu sắn lát khô của Trung Quốc để phục vụ cho ngành sản xuất ethanol trong nước là rất lớn. Chính vì lẽ đó, lượng nhập khẩu sắn lát khô của Trung Quốc cũng lớn hơn so với lượng tinh bột sắn. Năm 2014, lượng nhập khẩu sắn lát khô của Trung Quốc từ Việt Nam gấp 4 lần so với tinh bột sắn. 
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Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam
Sắn lát khô của Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường biển và đường bộ. Trong đó, các doanh nghiệp xuất khẩu thuộc khu vực miền Trung trở vào, xuất khẩu sắn lát khô qua 3 cảng biển là cảng Quy Nhơn, cảng Nha Trang và cảng Sài Gòn. Sắn được xuất khẩu bằng 2 hình thức gồm xuất bằng container và xuất bằng tầu hàng rời. 
So sánh giữa hai hình thức xuất khẩu bằng đường biển và bằng đường bộ, hình thức xuất khẩu sắn bằng đường bộ chứa đựng nhiều rủi ro hơn. Bởi lẽ, xuất khẩu theo đường bộ bị ảnh hưởng bởi chính sách thương mại biên mậu của Trung Quốc chẳng hạn như chính sách đóng, mở cửa khẩu.
Chuỗi cung ứng sắn lát khô sang Trung Quốc có rất phức tạp, nhưng có thể chia thành hai kênh cung ứng sắn lát khô chính:
Kênh cung ứng sắn lát khô chính ngạch sang Trung Quốc gồm các tác nhân: Nông dân, người thu gom sắn, lò sấy sắn lát khô, doanh nghiệp xuất khẩu sắn lát khô. Sắn lát khô được xuất khẩu qua kênh chính ngạch là chủ yếu là những hợp đồng được ký kết giữa doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam và Trung Quốc. 
Theo tính toán từ số liệu điều tra, tổng lợi nhuận thu được trên 1 kg sắn lát khô đạt 2.133 đồng/kg. Trong đó, lợi nhuận thu được trên 1 kg sắn lát khô mà người nông dân sản xuất sắn lát khô thu được là 1.745 đồng/kg, chiếm tỷ lệ lợi nhuận là 82%; lợi nhuận của người thu gom đạt 235 đồng/kg, chiếm tỷ lệ lợi nhuận là 11%; lợi nhuận thu được của doanh nghiệp xuất khẩu là 135 đồng/kg, chiếm 7%. Như vậy, lợi nhuận thu được trên 1 kg sắn lát khô của nông dân sản xuất sắn lát khô là cao nhất, người nông dân lấy công làm lãi. Tuy nhiên, nếu người nông dân chỉ bán sắn củ tươi, không sấy khô thì lợi nhuận chỉ chiếm 40% tổng lợi nhuận của chuỗi. 
Chuỗi cung ứng sắn lát khô tiểu ngạch bao gồm các tác nhân: Nông dân, người thu gom, doanh nghiệp địa phương, thương nhân biên giới. Về cơ bản, đặc điểm của các tác nhân tham gia và chuỗi cung ứng sắn lát khô tiểu ngạch không có gì khác biệt với chuỗi cung ứng sắn lát khô chính ngạch ngoại trừ việc có xuất hiện thêm một tác nhân mới là thương nhân biên giới. Thương nhân biên giới chủ yếu hoạt động tại các cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang và có mối quan hệ thương mại tốt với thương nhân Trung Quốc. Hình thức thương mại buôn bán chỉ là hợp đồng miệng và thường thanh toán trả chậm.
Trong kênh xuất khẩu tiểu ngạch, tổng lợi nhuận trên 1 kg sắn lát khô của chuỗi đạt 2.332 đồng. Trong đó, lợi nhuận của nông dân đạt 1.745 đồng/kg, người thu gom đạt 235 đồng/kg, doanh nghiệp địa phương là 217 đồng/kg và thương nhân biên giới đạt 135 đồng/kg. Theo đó, tỷ lệ lợi nhuận của mỗi tác nhân trong chuỗi lần lượt là 75%, 10%, 9% và 6%. 
Hiện nay, có nhiều vấn đề đặt ra đối với xuất khẩu sắn lát khô sang Trung Quốc. Về kênh chính ngạch, Rủi ro về thị trường vì phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc, chiếm tới 85% tổng giá trị xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn. Chất lượng sắn lát khô còn kém, lẫn nhiều tạp chất, bẩn nên kém cạnh tranh hơn so với chất lượng sắn của Thái Lan. Về kênh xuất khẩu tiểu ngạch, Các doanh nghiệp không thể thanh toán qua tài khoản ngân hàng một cách chính thống mà phải thông qua một trung gian tại cửa khẩu, không phù hợp với pháp luật Việt Nam. Chính sách mậu biên chủ động đóng mở cửa khẩu của phía Trung Quốc gây khó khăn cho các  doanh nghiệp xuất khẩu sắn chịu chi phí vận chuyển và thuê bến bãi tăng, thậm chí gây ùn tắc tại cửa khẩu.
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Hiện Việt Nam chưa có số liệu thống kê chính thức về vải quả xuất khẩu. Theo số báo cáo ước tính của Sở NNPTNT tỉnh Bắc Giang, riêng tỉnh Bắc Giang, lượng vải quả xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2015 khoảng trên 80 ngàn tấn. Xuất khẩu vải quả sang Trung Quốc bao gồm cả xuất khẩu vải quả tươi (chiếm đa số đến trên 90%) và xuất khẩu vải quả sấy khô (10%). 
Dựa theo nhóm thương nhân Trung Quốc sang mua vải quả tươi tại Lục Ngạn, Bắc Giang có thể phân chuỗi giá trị vải xuất khẩu sang Trung Quốc gồm 2 kênh chính sau:
 (1) Kênh thương nhân Trung Quốc mua vải quả tươi chất lượng cao: Mua bán không theo hợp đồng, đến vụ vải là liên hệ kết nối với thương nhân Việt Nam (có thể qua môi giới), sang tận nơi sản xuất mua và đóng hàng. Mua hàng không theo tiêu chuẩn chất lượng quy định (Trung Quốc hay Việt Nam) mà theo cảm quan.
(2) Kênh thương nhân Trung quốc mua vải quả tươi chất lượng thấp (hàng chợ bán ở khu vực biên giới): Cách tổ chức mua hàng, đóng hàng, vận chuyển có thể linh hoạt hơn, nhiều thương nhân đến tận nơi mua và đóng hàng, thuê phương tiện vận chuyển như nhóm thương nhân mua hàng chất lượng cao, cũng có thương nhân ở khu vực biên giới mua lại hàng của thương nhân Việt Nam.
Chuỗi giá trị xuất khẩu vải tươi sang Trung Quốc, đặc biệt là mua loại vải chất lượng cao, đưa sâu vào nội địa là kênh xuất khẩu đưa lại GTGT cho nông dân và thương nhân/doanh nghiệp xuất khẩu cao nhất. Với giá mua 20 ngàn đồng/kg, nông dân thu được GTGT thuần trên 1 tấn vải tươi là 14,53 triệu đồng. Tỷ suất GTGT nông dân đạt được là 72,7%, thương nhân Trung Quốc mua buôn đạt được là 30,2%  (với giả định họ bán với giá 40 ngàn đồng/kg). Các thương nhân Trung Quốc mua vải chất lượng trung bình tạo ra GTGT thấp hơn, nông dân đạt GTGT thuần là 9,9 triệu đồng/tấn. Tỷ suất GTGT nông dân đạt được là 68,6%, thương nhân cũng đạt được là 20,9%. Đây là lý do giải thích tại sao năm nay có nhiều thương nhân Trung Quốc sang Việt Nam kinh doanh vải quả tươi đưa vào sâu nội địa Trung Quốc. 
Thực trạng có nhiều vấn đề đặt đối với xuất khẩu vải quả tươi sang Trung Quốc như: Hình thức xuất khẩu vẫn là xuất khẩu tiểu ngạch, thiếu tính hiện đại và bền vững. Nhu cầu vải quả tươi của Trung Quốc không quan tâm đến tiêu chuẩn sản xuất theo GAP; Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, tổ chức phương tiện vận chuyển bất cập, dẫn đến ách tắc, ảnh hưởng đến thời gian vận chuyển vải quả kéo dài hơn, chi phí tăng lên và chất lượng quả bị ảnh hưởng. Thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhưng chứa đựng nhiều yếu tố không chắc chắn (không có hợp đồng thương mại, khối lượng mua phụ thuộc số lượng thương nhân sang mua vải tươi nhiều hay ít, loại vải họ mua và trả giá cũng không ổn định, những thay đổi về chính sách biên mậu và thông quan hàng hóa,…); Thông tin và hiểu về thị trường, khách hàng tiêu thụ vải quả của các thương nhân Trung Quốc thiêu cập nhật. 
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Theo số liệu của Bộ Công thương, giá trị xuất khẩu thanh long của Việt Nam những năm qua không ngừng tăng lên, từ 32,77 triệu USD (tương ứng 66.428 tấn) năm 2008 lên 57,15 triệu USD (160.008 tấn) năm 2010 và đạt 290,03 triệu USD (382.455 tấn) năm 2014. Qua khảo sát, thị trường nội địa tiêu thụ khoảng 15 - 20% sản lượng, còn lại 80 - 85% sản lượng được xuất khẩu; trong đó, xuất khẩu chính ngạch chiếm khoảng 10%, còn lại 70 - 75% xuất khẩu tiểu ngạch. 
Kênh cung ứng chính ngạch, thanh long từ nông dân đi qua 4 chủ thể bao gồm nông dân, thương lái, thương nhân xuất khẩu chính ngạch và thương nhân Trung Quốc. Trong đó, khoảng 2 – 3% lượng thanh long trong tổng số 72 – 73% lượng thanh long mà thương lái mua của nông dân sẽ được xuất khẩu qua đường chính ngạch sang Trung Quốc thông qua các thương nhân xuất khẩu chính ngạch và thương nhân Trung Quốc. Thương nhân xuất khẩu chính ngạch mua sản phẩm từ thương lái/người thu gom với giá 12.533 đ/kg, các khoản chi phí của thương nhân như: vận chuyển, bao bì, sơ chế, bốc vác, khấu hao, quản lý… bình quân 4.000 đ/kg, tổng chi phí của thương nhân là 16.596 đ/kg. Thương nhân bán sản phẩm cho thương nhân/người tiêu dùng Trung Quốc với giá 20.000 đ/kg, giá trị gia tăng mà thương nhân thu được khoảng 3.404 đ/kg.
Kênh xuất khẩu thanh long tiểu ngạch sang Trung Quốc, qua 4 chủ thể là nông dân, thương lái, thương nhân xuất khẩu tiểu ngạch và thương nhân Trung Quốc. Trong đó, khoảng 70% trong tổng số 72 – 73% lượng thanh long được người dân bán cho thương lái sẽ theo đường tiểu ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là chuỗi cung ứng xuất khẩu thanh long chủ yếu của Việt Nam hiện nay. Thương nhân mua sản phẩm từ thương lái/người thu gom với giá 12.533 đ/kg, các khoản chi phí của thương nhân như: vận chuyển, bao bì, sơ chế, bốc vác, khấu hao, quản lý… bình quân 3.500 đ/kg, tổng chi phí của thương nhân là 16.096 đ/kg. Thương nhân bán sản phẩm cho thương nhân/người tiêu dùng Trung Quốc với giá 17.706 đ/kg, giá trị gia tăng mà thương nhân thu được khoảng 1.610 đ/kg.
Xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc tồn tại nhiều vấn đề: Về xuất khẩu chính ngạch, Công nghệ sơ chế, làm sạch, đóng gói, bảo quản, vận chuyển thanh long còn đơn giản làm giảm khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường. Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ số lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩn hàng nhập khẩu từ Việt Nam nên nông sản Việt Nam khó xuất theo đường chính ngạch sang Trung.  Về kênh xuất khẩu thanh long tiểu ngạch, Liên kết sản xuất giữa các tác nhân trong chuỗi cung ứng còn yếu, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp vẫn lỏng lẻo; Không quản lý được thương nhân Trung Quốc núp bóng khách du lịch hoặc mượn danh doanh nghiệp/tiểu thương Việt Nam để định giá, quy định mẫu mã, chủng loại sản phẩm ngay tại nơi sản xuất và dán nhãn mác bằng ngôn ngữ Trung Quốc; Quan hệ thương mại lỏng lẻo dễ gặp rủi ro về thanh toán. Các hoạt động thương mại giữa nông dân với doanh nghiệp/thương lái, giữa thương lái với doanh nghiệp và giữa bên Việt Nam với thương nhân Trung Quốc không được thể hiện trên các hợp đồng kinh tế. Quản lý xuất khẩu tiểu ngạch khó khăn do chính sách và các cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa đồng bộ.
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Xuất khẩu cao su của nước ta sang Trung Quốc trong 10 năm qua (2005-2014) có xu hướng tăng mạnh. Tốc độ phát triển về khối lượng cao su các loại đạt gần 141,5% (bình quân gần 3,9%/năm). Con số này đối với giá trị xuất khẩu còn ấn tượng hơn. Nếu như năm 2005 mới là con số chưa đến 500 triệu USD đã tăng lên con số kỷ lục gần 2 tỷ USD năm 2011 và giảm dần vào các năm 2012 (1,3 tỷ USD), năm 2013 (1,1 tỷ USD) và năm 2014 (chỉ còn gần 700 triệu USD). Tuy nhiên, trong vài năm gần đây (2011-2014) xuất khẩu cao su có xu hưởng giảm về khối lượng và giá trị trong đó giá trị xuất khẩu giảm mạnh hơn do tác động của việc sụt giảm giá cao su trên thị trường quốc tế từ năm 2012 đến nay. Khối lượng cao su giảm không nhiều: khoảng 6% so với năm 2011 nhưng giá trị xuất khẩu của năm 2014 chỉ bằng gần 40% của năm năm 2011: giảm từ hơn 1,9 tỷ USD xuống còn hơn 767 triệu USD năm 2014. 
Trong giai đoạn 2007-2014 có mức tăng bình quân 1,5% về khối lượng và 1,3% về giá trị. Xu hướng giảm mạnh nhất trong 3 năm gần đây, giá trị xuất khẩu giảm tới hơn 26%/năm. Tuy nhiên, thị phần của Trung Quốc vẫn còn khá lớn trong xuất khẩu hàng năm của nước ta cho dù đã có xu hướng giảm dần. Nếu như vào năm cao nhất (năm 2009) Trung Quốc chiếm tới gần 70% tổng xuất khẩu hàng năm của cao su Việt Nam thì con số này đã giảm xuống hơn 61% vào năm 2011 và chỉ còn 44% vào năm 2014.
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Nguồn: Tổng cục Hải quan
Kênh xuất khẩu cao su chính ngạch sang Trung Quốc: Cao su đại điền là hình thức đồn điền có từ thời Pháp thuộc và được các công ty cao su Nhà nước xây theo hình thức nông trường. Các công ty cao su này quản lý từ việc sản xuất (trồng, chăm sóc, khai thác mủ), chế biến đến tiêu thụ sản phẩm cao su tạo ra một chu trình kép kín. Đặc biệt đây là hình thức sản xuất lớn (cánh đồng lớn) mà Việt Nam đang muốn xây dựng cho các ngành hàng nông lâm thủy sản khác. Phân tích kinh tế chuỗi giá trị cao su xuất khẩu sang Trung Quốc trong báo cáo này được xây dựng dựa trên những thông tin và số liệu thu thập từ khảo sát tại tỉnh Đồng Nai thông qua các cuộc tọa đàm, phỏng vấn những chuyên gia cao su, các nhà quản lý và chỉ đạo sản xuất, các tác nhân chính trong qui trình sản xuất chế biến và xuất khẩu cao su trên địa bàn. Tỷ lệ GTGT của hộ nông dân là 42.3%, của Thương lái là 10.3% và Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu là 47.4%.
Kênh xuất khẩu cao su tiểu ngạch sang Trung Quốc: Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc theo hình thức tiểu ngạch (qua các cửa khẩu biên giới như Móng Cái, Quảng Ninh hay Hà Khẩu, Lào Cai). Tuy nhiên, hình thức xuất khẩu tiểu ngạch tại các cửa khẩu biên giới có cách thức mua bán như ở một chợ nông sản, các doanh nghiệp Việt Nam đem hàng đến biên giới, các doanh nghiệp nhập khẩu Trung Quốc xem hàng rồi thỏa thuận giá cả sau đó mới tiến hành giao hàng nên không ổn định và mang nhiều rủi ro. Tỷ lệ GTGT của hộ nông dân là 42.7%, của Thương lái là 10.4% và Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu là 46.9%.
Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc có một số vấn đề đặt ra. Về kênh xuất khẩu cao su chính ngạch không có vướng mắc trong khâu thương mại. Nên các doanh nghiệp xuất khẩu cao su hiện nay chủ yếu xuất khẩu theo hình thức này. Tuy nhiên, các công ty cao su Việt Nam mới tập trung vào sơ chế mủ và xuất khẩu sản phẩm thô sang Trung Quốc giá trị gia tăng không cao. Về kênh xuất khẩu cao su tiểu ngạch, phải chịu sự ép giá, thay đổi cửa khẩu giao hàng cũng thường xảy ra gây thiệt hại cho Thương nhân Việt nam. 
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[bookmark: _Toc442099142][bookmark: _Toc444860479][bookmark: _Toc444861328]Nhập khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam tăng cũng có mức tăng cao trong 10 năm qua. Trong 10 năm, kim ngạch nhập khẩu nông sản tăng từ 330,4 triệu USD(2005)  lên 1089,4 triệu USD(2014), gấp hơn 3 lần. Trong đó, nhập khẩu nông lâm thủy sản từ Trung Quốc tăng khá ổn định.
[bookmark: _Toc453169420]Đồ thị 5: Tình hình nhập khẩu nông sản của Việt Nam từ TG và Trung Quốc (2005-2014).

Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam
Mặc dù, giá trị nhập khẩu tăng nhưng tỷ trọng nông sản nhập từ Trung Quốc trong tổng kim ngạch nhập khẩu nông sản có xu hướng giảm rõ rệt. Tỷ lệ kim ngạch nhập khẩu nông sản từ Trung Quốc đạt 9.85% (2005), đã giảm còn 4,98 % (2014).
Đối với 2 sản phẩm lựa chọn nghiên cứu của đề tài là trái cây và gia cầm&sản phẩm gia cầm, theo số liệu thống kê Trung Quốc, giá trị nhập khẩu hàng năm cũng khá lớn và có xu hướng tăng. Đối với mặt hàng trái cây, mức tăng hàng năm khá đều ngoại trừ năm 2010 có sụt giảm nhẹ. Về nhập khẩu gia cầm, giá trị nhập khẩu tăng đột biến vào năm 2011 và 2012. Nguyên nhân là do gia cầm được nhập lậu rất mạnh vào Việt Nam trong giai đoạn này. Đến năm 2014, tình hình gia cầm kiểm soát chặt chẽ hơn nên đã giảm lượng nhập khẩu. Sản phẩm gia cầm nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là thịt, trứng. Gia cầm sống nhập lậu đã cơ bản được kiểm soát, nên không còn nhập khẩu vào Việt Nam.
Đối với nhập khẩu gia cầm, con đường nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu là buôn lậu qua đường tiểu ngạch. Qua khảo sát, gà thải loại không rõ nguồn gốc được buôn lậu qua đường tiểu ngạch tương đối nhiều do chênh lệch giá so với gà trong nước rất lớn. Ngoài gà sống thải loại nhập lậu vào Việt Nam, gà con giống, trứng, gà tươi giết mổ nguyên con và phụ phẩm gà cũng được các thương nhân nhập lậu qua biên giới vào Việt Nam.
[bookmark: _Toc442099144][bookmark: _Toc444860481][bookmark: _Toc444861330][bookmark: _Toc453169422]Đồ thị 6: Tình hình nhập khẩu trái cây và gia cầm, sản phẩm gia cầm từ Trung Quốc (2005-2014).

Nguồn, Trademap, 2015
Tóm lại, tình hình nhập khẩu nông sản từ Trung Quốc vào Việt Nam 10 năm qua luôn tăng lên đều đặn. Nông sản nhập khẩu phần lớn là trái cây, còn gia cầm cũng tăng những diễn biến bất thường và đang có xu hướng giảm mạnh, khi tình hình nhập lậu gà loại thải được kiểm soát chặt chẽ.
[bookmark: _Toc453322515]Thực trạng chuỗi cung ứng nhập khẩu trái cây từ Trung Quốc
Tùy theo mùa vụ và loại trái cây đặt hàng, trái cây được mua gom tại tỉnh Quảng Tây đối với các loại trái cây nhiệt đới hoặc tại các tỉnh Hồ Nam, Sơn Đông, Giang Tây đối với táo, lê và các loại quả ôn đới. Tại chợ Pò Chài, thương nhân hai bên tiến hành giao nhận hàng và thanh toán. Từ đây, trái cây được vận chuyển bằng ô tô qua cửa khẩu Tân Thanh và làm thủ tục hải quan trước khi nhập khẩu vào Việt Nam theo đường chính ngạch; hoặc nhập tiểu ngạch bằng cách thuê người dân bốc vác vận chuyển hàng theo đường mòn lối mở vào địa phận Việt Nam.
[bookmark: _Toc442095136][bookmark: _Toc453169500]Sơ đồ 1: Kênh phân phối trái cây Trung Quốc vào Việt Nam
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Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu
Sau khi trái cây nhập khẩu hoàn thành việc thông qua, hàng hóa được gom lại tại các điểm tập kết ngay sát biên giới. Từ đây, tùy theo yêu cầu của các thương lái ở trong nội địa, các loại trái cây sẽ được vận chuyển về chợ đầu mối ở Bắc Ninh trước khi phân phối đi toàn miền Bắc hoặc được vận chuyển vào phía Nam với điểm đến là chợ đầu mối Thủ Đức sau đó mới phân phối đến các sạp bán lẻ trái cây tại các tỉnh thành phía Nam.
Vấn đề đặt ra đối với chuỗi cung ứng trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam: 
Về vấn đề về kiểm soát nhập khẩu trái cây chính ngạch: Theo một cán bộ của Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và PTNT: “Hiện chỉ có thể kiểm tra dư lượng hóa chất trên rau quả có vượt ngưỡng cho phép hay không và việc kiểm tra này cũng đòi hỏi nhiều thời gian. Còn biết chính xác đó là chất gì, độc hại đến mức nào thì gần như không thể vì không có thông tin về nguồn gốc của loại thuốc mà nông dân/thương lái Trung Quốc sử dụng…”.  Công tác kiểm dịch của cơ quan chức năng Việt Nam mới chỉ dừng ở việc giám định sinh vật gây hại, chưa đủ máy móc phương tiện để kiểm định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất. Do đó, trái cây Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam rất dễ dàng nhưng để lọt nghi vấn về tồn dư hóa chất độc hại trong các loại trái cây nhập khẩu đối với người tiêu dùng Việt Nam.
Vấn đề trong nhập khẩu trái cây theo hình thức trao đổi cư dân biên giới: Trái cây, rau củ Trung Quốc chỉ cần dán tem, nhãn mác đầy đủ theo quy định của hải quan là có thể nhập về Việt Nam, không qua kiểm tra chất lượng sản phẩm. Các loại trái cây Trung Quốc khi nhập khẩu vào Việt Nam được đóng gói và dán nhãn bằng tiếng Trung gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc xác định các thông tin về sản phẩm. Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng chưa cung cấp thông tin thị trường về các loại sản phẩm trái cây của Trung Quốc.
Về vấn đề khó kiểm soát chất lượng trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc: Để kiểm tra chất lượng trái cây phải có máy móc phân tích nhưng theo quy định lấy mẫu thấp (10%), và ở các chợ đầu mối địa phương việc lấy mẫu rất ít khi thực hiện. Vì chi phí lớn lấy mẫu, phân tích tốn kém nên chỉ khi nào cấp trên chỉ đạo thì các cơ quan quản lý địa phương mới có kế hoạch kiểm tra.Về tần suất kiểm tra trái cây nhập từ Trung Quốc tại các hộ kinh doanh này rất ít có sự kiểm tra chất lượng hàng hóa.
[bookmark: _Toc441584402][bookmark: _Toc453322516]Thực trạng nhập khẩu gia cầm từ Trung Quốc vào Việt Nam
Những năm 2011-2013, các tỉnh phía Bắc tiếp giáp với Trung Quốc đều có hoạt động nhập lậu gia cầm vào Việt Nam. Điểm nóng buôn lậu gia cầm Trung Quốc tập trung ở khu vực biên giới gần các cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), Tân Thanh, Hữu Nghị (Lạng Sơn), và Tà Lùng (Cao Bằng). Vậy, kênh phân phối gia cầm Trung Quốc vào Việt Nam xuất phát từ tỉnh Quảng Đông theo sơ đồ sau.
Chuỗi cung gà nhập lậu được xuất phát từ các trang trại nuôi gà ở khu vực Bằng Tường và Đông Hưng Trung Quốc, thương lái Việt Nam liên hệ với các đầu mối thu gom hoặc trực tiếp với các chủ trang trại để đặt, nhận hàng và thanh toán, sau đó trực tiếp vận chuyển lậu qua các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới gần các cửa khẩu thuộc tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh.
Sau khi vận chuyển trót lọt vào trong nội địa, gà và sản phẩm gà Trung Quốc được tập kết tại tại các chợ gần cửa khẩu. Từ đây bắt đầu hoạt động phân phối hàng theo các kênh khác nhau. Đối với gà lông, vịt, chim, trứng gia cầm và nội tạng được thương lái vận chuyển về các chợ đầu mối ở ngoại ô thành phố Hà Nội và TP.HCM để bán buôn cho các tư thương, sau đó được bán lẻ tại các chợ trong thành phố. Ngoài ra gà lông còn được vận chuyển về các tỉnh trải dài từ miền Bắc đến miền Trung để tiêu thụ tại các chợ bán lẻ. 


[bookmark: _Toc442095137][bookmark: _Toc453169501]Sơ đồ 2: Kênh phân phối gia cầm Trung Quốc vào Việt Nam
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Nguồn: Khảo sát của nhóm nghiên cứu đề tài
[bookmark: _Toc440893175][bookmark: _Toc441584566]Vấn đề đặt ra đối với chuỗi cung ứng gia cầm nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam: Vấn đề kiểm soát gia cầm nhập khẩu do còn hạn chế về hàng rào kỹ thuật nhập khẩu nông sản là động vật sống, thịt các loại; Vấn đề đặt ra là gia cầm nhập khẩu không rõ nguồn gốc có thể được đưa vào các “hộ chăn nuôi trá hình” và từ đó gia cầm sẽ vận chuyển đi tiêu thụ hợp pháp trên thị trường. Đặc biệt là việc nhập khẩu gia cầm qua biên giới, đưa về nhà dân tạm nuôi, rồi “hô biến” thành gia cầm nuôi trong nước; Kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật đối với sản phẩm chăn nuôi ở các chợ đầu mối, trung chuyển hàng hóa từ nhiều nơi trong đó có thể có gia cầm nhập từ Trung Quốc, rất khó kiểm soát.
2.3. [bookmark: _Toc453322517][bookmark: _Toc436915905]Kịch bản phân tích ảnh hưởng về hạn chế xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc
Để mô phỏng các kịch bản này, chúng tôi sử dụng mô hình Phân tích thương mại toàn cầu GTAP. GTAP là mô hình cân bằng tổng thể đa vùng, đa sản phẩm, bao quát thương mại song phương, sản xuất, tiêu dùng và chi phí trung gian của 57 ngành hàng thuộc 140 vùng. Kịch bản cơ sở được xây dựng cho năm 2015 bằng cách sốc các biến lao động, vốn, GDP, năng suất và thuế quan sử dụng số liệu tốc độ tăng trưởng các biến này ở tất cả các nước/ vùng lãnh thổ, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam. Các kịch bản về hạn chế thương mại nông sản toàn phần hoặc từng phần được so sánh với kịch bản cơ sở này. 
Biến được sử dụng để mô phỏng tác động chính sách là lượng hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc. Có hai cách để kiểm soát biến này: từ phía Việt Nam và từ phía Trung Quốc. Theo mô phỏng trong GTAP, Việt Nam có thể chủ động giảm lượng hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc bằng cách tăng thuế xuất khẩu. Trung Quốc có thể giảm lượng hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam bằng cách tăng thuế nhập khẩu. Như vậy mặc dù kết quả từ mô hình đều là giảm ngoại thương nhưng nước nào áp dụng hạn chế thương mại thì sẽ nước đó sẽ thu thuế. 
[bookmark: _Toc440900600]Hai kịch bản về hạn chế thương mại đối với toàn bộ nông sản xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc: Nhóm nghiên cứu mô phỏng tác động của việc giảm 90% lượng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua Việt Nam tăng thuế xuất khẩu (AgX) hoặc Trung Quốc tăng thuế nhập khẩu (AgM). Do hai nước có chung đường biên giới nên việc cấm hoàn toàn là không thực tế, vì vậy ngưỡng tác động được đặt là 90%. Như vậy trong hai trường hợp, cả Việt Nam và Trung Quốc đều bị thiệt hại về kinh tế, nhưng Việt Nam sẽ thiệt hơn nếu Trung Quốc chủ động áp dụng hạn chế thương mại. Nước thu lợi nhiều nhất sẽ là Hoa Kỳ, các nước Châu Âu và Nhật Bản.
Hai kịch bản về hạn chế xuất khẩu gạo từ Việt Nam sang Trung Quốc: Nhóm nghiên cứu mô phỏng tác động của việc giảm 90% lượng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua Việt Nam tăng thuế xuất khẩu (RiceX) hoặc Trung Quốc tăng thuế nhập khẩu (RiceM). Như vậy trong hai trường hợp, cả Việt Nam và Trung Quốc đều bị thiệt hại về kinh tế, nhưng Việt Nam sẽ thiệt hơn nếu Trung Quốc chủ động áp dụng hạn chế thương mại. Nước thu lợi nhiều nhất sẽ là Thái Lan.
Hai kịch bản về hạn chế xuất khẩu sắn từ Việt Nam sang Trung Quốc: Nhóm nghiên cứu mô phỏng tác động của việc giảm 90% lượng sắn của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua Việt Nam tăng thuế xuất khẩu (CassX) hoặc Trung Quốc tăng thuế nhập khẩu (CassM). Do trong mô hình GTAP, sắn nằm trong nhóm rau quả hạt, chiếm 46% xuất khẩu của nhóm hàng này từ Việt Nam sang Trung Quốc. Vì vậy giảm 90% lượng xuất khẩu sắn đồng nghĩa với giảm 41% xuất khẩu rau, quả, hạt. Như vậy. trong hai trường hợp, cả Việt Nam và Trung Quốc đều bị thiệt hại về kinh tế, nhưng Việt Nam sẽ thiệt hơn nếu Trung Quốc chủ động áp dụng hạn chế thương mại. Nước thu lợi nhiều nhất cũng sẽ là Thái Lan, tiếp theo là Hoa Kỳ và Hàn Quốc.
Nhìn chung: Trong cả 6 kịch bản đã xét, giá nông sản trong nước giảm, thu nhập của nông dân giảm từ 2-10%. Thu nhập của lao động khác cũng giảm nhưng không nhiều (dưới 0,5% trong tất cả các kịch bản). Trong trường hợp xấu nhất, Việt Nam có thể mất đến 1,3% GDP chỉ do hạn chế thương mại nông sản song phương. Tác động này sẽ lớn hơn nhiều nếu như Việt Nam không kịp chuyển hướng, đa dạng hóa thị trường. Đây là cảnh báo cho việc phụ thuộc vào Trung Quốc trong tiêu thụ nông sản với tư cách là thị trường gần, dễ tính.
[bookmark: _Toc453322518]CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN QUỐC TẾ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC
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3.1. [bookmark: _Toc453322520]Chính sách thương mại nông sản của Việt Nam
[bookmark: _Toc453322521]Chính sách thuế quan
Thuế suất thuế nhập khẩu: Thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng, bao gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường.. Việc phân loại hàng hoá để xác định các mức thuế suất phải tuân thủ theo Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hoá, phân tích để phân loại hàng hoá; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản liên quan.
Hàng hóa miễn thuế: Danh mục hàng hoá được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hoá cư dân biên giới được quy định tại Thông tư 42/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công thương, theo đó một số nông sản như lúa gạo, rau, quả…  thuộc danh mục này.
[bookmark: _Toc453322522]Chính sách phi thuế quan
Quyền xuất nhập khẩu hàng hóa: Về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, chính phủ đã ban hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP, quy định về quyền xuất nhập khẩu tất cả các hàng hoá đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam nếu đáp ứng được quy định của pháp luật Việt Nam và những cam kết của Việt Nam trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.
Hàng hoá xuất nhập khẩu: Theo Luật Thương mại, hàng hóa xuất nhập khẩu là hàng hoá bảo đảm các quy định liên quan về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trước khi thông quan. Đồng thời phải đảm bảo điều kiện hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu; tạm ngừng xuất, nhập khẩu.
Hàng rào kỹ thuật: Trên cơ sở Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, các bộ thuộc mạng lưới TBT của Việt Nam đã ban hành những tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại, nhóm loại sản phẩm. Và đến tháng 8/2015, Việt Nam đã có “Hệ thống Thông báo tự động về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (ENS)”. Hệ thống ESN bắt đầu được phát triển từ năm 2014 và dần được nâng cấp nhằm cải thiện hiệu quả và minh bạch hóa các cam kết của Việt Nam đối với hàng rào kỹ thuật trong thương mại theo các quy định của WTO. 
An toàn thực phẩm: Luật An toàn thực phẩm năm 2010 quy định thực phẩm xuất nhập khẩu phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. 
Kiểm dịch động thực vật: Kiểm dịch là việc sử dụng rào cản kỹ thuật, biện pháp nhằm ngăn chặn dịch hại nguy hiểm có khả năng đi theo sản phẩm nhập khẩu vào quốc gia. Kiểm dịch thực vật của Việt Nam được quy định tại Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 và Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Kiểm dịch động vật của Việt Nam  thực hiện theo Luật Thú y năm 2015. Theo đó, động vật, sản phẩm động vật có trong danh mục động vật, sản phẩm động vật phải kiểm dịch trước khi xuất nhập khẩu phải được kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch theo yêu cầu. 
[bookmark: _Toc453322523]Chính sách thương mại biên mậu của Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới; trong đó quy định các nội dung liên quan đến hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá của cư dân biên giới; buôn bán tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu; hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới theo các phương thức không theo thông lệ buôn bán quốc tế đã được thoả thuận trong các hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới. Các quy định này được cho là phù hợp với quan điểm, chủ trương của Nhà nước về quan hệ kinh tế với các nước láng giềng và không trái với quy định của WTO về quan hệ thương mại giữa hai nước có chung biên giới, gần tương quan với chính sách thương mại với các nước có chung biên giới. 
[bookmark: _Toc453322524]Vấn đề vướng mắc trong chính sách thương mại nông sản Việt Nam
Chính sách thuế chưa đầy đủ: Thuế suất của Việt Nam hiện mới phổ biến ở thuế phần trăm (%) mà chưa có các loại thuế khác như thuế theo mùa vụ... Sự thiếu hụt này sẽ ảnh hưởng đến khả năng kích thích xuất khẩu các sản phẩm nông sản, đặc biệt vào thời điểm thu hoạch. 
Hàng rào kỹ thuật còn yếu: Thực hiện cam kết trong các hiệp định thương mại tự do và WTO, tuỳ theo thời gian, thuế suất nhập khẩu của hầu hết các nông sản sẽ về 0%. Để bảo vệ sản xuất và tiêu dùng nội địa, chính phủ các nước thường áp dụng các rào cản kỹ thuật. 
Thủ tục kiểm dịch còn cứng nhắc: Doanh nghiệp muốn xuất khẩu hàng hoá thì cần phải có chứng thư kiểm dịch. Tuy nhiên có những mặt hàng ở những thời điểm mà phía bạn không đòi hỏi phải kiểm dịch, nhưng theo quy định, cơ quan chức năng phía Việt Nam vẫn yêu cầu làm thủ tục kiểm dịch. Bất cập này khiến các doanh nghiệp mất thời gian, chi phí và đôi khi cả cơ hội xuất khẩu. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, các đơn vị chức năng cần triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá việc cấp chứng thư và không thực hiện kiểm dịch đối với những mặt hàng mà nước nhập khẩu không đòi hỏi.
Chính sách thương mại thiếu đồng nhất đặc biệt là với Trung Quốc: Đối với Việt Nam, ngoài xuất nhập khẩu chính ngạch, người dân được xuất nhập khẩu tiểu ngạch trong đó có việc mua bán của cư dân biên giới; trong khi phía Trung Quốc chỉ cho phép xuất nhập khẩu chính ngạch và mua bán của cư dân biên giới mà không có xuất nhập khẩu tiểu ngạch. 
Chưa có cơ chế riêng về quản lý hàng hoá thương mại biên giới: Hàng hoá trong hoạt động thương mại biên giới hiện vẫn chưa có cơ chế quản lý riêng mà vẫn thực hiện theo cơ chế quản lý xuất nhập khẩu chung. Việc hoạt động theo cơ chế chung thường dẫn đến sự cứng nhắc trong điều hành, quản lý xuất nhập khẩu, nhất là khi phía bạn muốn dùng chính sách linh hoạt nhằm tạo sự lợi thế trong hoạt động thương mại; như chỉ cho phép một số mặt hàng nhất định được xuất khẩu qua một số cửa khẩu nhất định hay thay đổi phí biên mậu theo từng thời điểm, mùa vụ nhằm điều chỉnh giá mua vào. 
Kiểm soát nhập khẩu còn yếu: Lợi dụng chính sách miễn thuế, miễn kiểm dịch, thương nhân thuê người dân sống ở vùng biên giới vận chuyển hàng hoá nhiều lần qua biên giới. Đây là một kẽ hở của chính sách và từ việc khai thác kẽ hở này một số loại hàng hóa kém chất lượng, hàng lậu đã tràn vào thị trường Việt Nam. 
3.2. [bookmark: _Toc453322525]Chính sách thương mại của Trung Quốc ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản Việt Nam
[bookmark: _Toc453322526]Chính sách thuế quan
Trung Quốc áp dụng chính sách hoàn thuế GTGT đối với các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu: Từ ngày 1/1/2015 và điều khoản 3  thực hiện từ ngày 1/4/2015 về quy định nâng cao tỷ lệ hoàn thuế đối với các sản phẩm xuất khẩu. Theo đó, mức hoàn thuế của một số hoa quả và rau tươi xuất khẩu là từ 0% đến 15%, đối với các loại hoa quả khô đã qua chế biến từ 5% đến 15%.
Thuế nhập khẩu nông sản: Kể từ khi gia nhập WTO, Trung Quốc đã thực hiện cam kết cắt giảm thuế quan. Tổng số mức thuế nhập khẩu đã giảm xuống trung bình là 9,8%, trong đó các sản phẩm nông nghiệp chiếm 15,2%. Thuế GTGT hàng nhập khẩu ở mức cơ bản là 17% đối với hàng hoá nói chung và mức thấp hơn LÀ 13% đối với một số thực phẩm, ngũ cốc và dầu ăn thực vật, thức ăn chăn nuôi và phân bón, v.v.
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Hạn ngạch thuế quan: Khi gia nhập WTO, Trung Quốc đã chuyển đổi hạn ngạch nhập khẩu tuyệt đối sang hạn ngạch thuế quan (TRQs). TRQs được quản lý theo “Các biện pháp tạm thời về quản lý Hạn ngạch thuế quan đối với hàng nông sản” với lượng hạn ngạch, điều kiện thực hiện hạn ngạch và các quy định chi tiết được điều chỉnh và thông báo hàng năm.
Các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS): Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý chung về kiểm dịch thực vật là Tổng cục Giám sát chất lượng, Thanh tra và Kiểm dịch (AQSIQ), nhưng việc giám sát và thực thi do nhiều cơ quan chức năng cùng thực hiện. Ví dụ, Bộ Nông nghiệp chịu trách nhiệm quản lý công tác bảo vệ thực vật bao gồm thiết lập các tiêu chuẩn sản xuất, phòng chống dịch bệnh và kiểm soát và thanh tra các hoạt động về bảo vệ thực vật.
Cấp giấy phép nhập khẩu tự động: Chính phủ Trung Quốc đã xây dựng một cơ chế giám sát đối với một số hàng nhập khẩu dưới hình thức đăng ký tự động (ARF). Các ARF lần đầu tiên được áp dụng cho cho gia cầm nhập khẩu, sau đó mở rộng ra đậu tương, dầu đậu tương, thịt lợn. Đối với các sản phẩm này, nhà nhập khẩu phải có được ARF từ Bộ Thương mại Trung Quốc và chỉ một số tổ chức đủ điều kiện xin cấp ARF.
Các giấy phép và chứng chỉ khác: Ngoài các ARF, Trung Quốc cũng yêu cầu nhiều loại giấy phép và chứng chỉ khác đối với nhập khẩu hàng nông sản. Hầu hết hàng nông sản phải có QIP.
Tiêu chuẩn về dán nhãn và chất lượng sản phẩm: Mọi hàng hóa lưu thông trên Trung Quốc đều phải có nhãn mác kèm theo các thông tin liên quan bằng tiếng Trung Quốc. Cơ quan Kiểm dịch chất lượng và y tế quốc gia yêu cầu hàng thực phẩm nhập khẩu như kẹo, rượu, quả hạch, thực phẩm đóng hộp, pho mát phải được dán tem và chứng nhận an toàn sản phẩm trước khi cho xuất khẩu và nhập khẩu. Nhà nhập khẩu phải chịu chi phí dán nhãn. Hình và nhãn chỉ dán khi có sự chấp thuận của cơ quan Kiểm dịch hàng xuất, nhập khẩu Nhà nước Trung Quốc (SACI).
Luật An toàn thực phẩm Trung  Quốc (2009): An toàn thực phẩm đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong hoạch định các chính sách tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Luật An toàn thực phẩm của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/6/2009 với các quy định chặt chẽ hơn về các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình giám sát an toàn thực phẩm và các chế tài. Phạm vi của Luật cũng mở rộng để bao quát các khâu của dây chuyền sản xuất, từ người nông dân trực tiếp sản xuất đến nhà máy chế biến, tiếp thị và phân phối thực phẩm. Luật này cũng mở rộng các quy định về thẩm quyền kiểm soát việc sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc thú y, phụ gia thực phẩm và các vấn đề liên quan đến nhãn mác thực phẩm. 
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Với đường biên giới giáp nhiều nước, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc cũng đưa ra các chính sách mậu biên. Theo đó, Chính phủ Trung Quốc  (thông báo số 62-1992 của Quốc Vụ Viện) cho phép áp dụng một số chính sách có liên quan đến xuất nhập khẩu nông sản với Việt Nam như:
Những xí nghiệp có vốn nước ngoài, có đổi hàng với nước láng giềng, cho phép tự tiêu thụ, khi nhập khẩu được giảm 50% thuế nhập khẩu và thuế công thương thống nhất (những hàng hoá thuộc hạng mục Nhà nước hạn chế nhập khẩu phải làm thủ tục xin phép theo quy định);
Quy định về việc quản lý xuất nhập khẩu mậu dịch tiểu ngạch biên giới: quyền kinh doanh của xí nghiệp mậu dịch biên giới do cấp tỉnh thẩm tra, phê chuẩn theo điều kiện, tiêu chuẩn của Bộ Thương mại và báo cáo danh sách để Bộ Thương mại phê duyệt; triển khai mậu dịch tiểu ngạch biên giới không bị hạn chế bởi phương thức mua bán và phân công kinh doanh; 
Trung Quốc quy định chặt chẽ, chỉ các doanh nghiệp của các tỉnh biên giới được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mới được quyền kinh doanh biên mậu và được hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế xuất nhập khẩu (XNK), các cơ chế về tài chính, về quản lý của chính quyền địa phương biên giới.  
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Về chính sách thuế quan: Do các sản phẩm xuất khẩu gia công từ các sản phẩm nông nghiệp, tỷ lệ hoàn thuế tăng từ 5% lên 13%. Mức hoàn thuế của một số hoa quả và rau tươi xuất khẩu là từ 0% đến 15%, đối với các loại hoa quả khô đã qua chế biến từ 5% đến 15%. Chính vì điều này mà các sản phẩm nông nghiệp của Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam cạnh tranh hơn. Trong khi sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc thường bị áp thuế GTGT khác cao.
Về chính sách phi thuế quan: Nhiều biện pháp phi thuế quan và chính sách hỗ trợ nông nghiệp của Trung Quốc vẫn thực thi các chính sách thương mại nông sản đơn phương, duy trì thương mại nhà nước, bảo hộ cao đối với những mặt hàng nông sản kém cạnh tranh của nước này thông qua hạn ngạch thuế quan, chế độ báo cáo nhập khẩu hay các biện pháp vệ sinh, kiểm dịch động thực vật... các biện pháp này của Trung Quốc là một yếu tố làm tăng rủi ro và chi phí cho các nhà xuất khẩu nông sản vào Trung Quốc.
Về thương mại biên giới: Trung Quốc thường xuyên áp dụng các chính sách linh hoạt để điều chỉnh lượng hàng xuất khẩu cũng như giá cả xuất khẩu của Việt Nam vào Trung Quốc; Thương mại nông sản giữa các doanh nghiệp mua bán không công bằng; Quản lý biên mậu không nằm trong các thỏa thuận thương mại quốc tế nên Trung Quốc áp đặt đơn phương; Chính sách thương mại biên mậu của hai bên có nhiều điểm chưa tương thích.
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4.1. [bookmark: _Toc453322532]Quan điểm về thương mại nông sản Việt Nam với Trung Quốc.	
[bookmark: _Toc436209860]1. Phát triển thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc phải dựa trên những cam kết chung về thương mại hai nước đảm bảo tính hài hòa, minh bạch trong việc giao thương phù hợp với pháp luật hai nước, tận dụng tối đa ưu đãi theo WTO và ACFTA để xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc.
2. Phát triển thương mại nông sản với Trung Quốc dựa vào xây dựng quan hệ đối tác hoặc liên kết đầu tư dài hạn, tin cậy với người tiêu dùng cuối cùng, xây dựng hệ thống phân phối chính hoặc liên kết đầu tư sản xuất tại Việt Nam nhất là những mặt hàng có quy mô thương mại lớn (lúa gạo, cao su, v.v…).
3. Việt Nam cần chủ động hơn trong chính sách thương mại biên mậu và từng bước chuyển từ buôn bán tiểu ngạch sang chính ngạch. Trong thương mại mậu biên cần chủ động đưa ra các phản ứng phù hợp thúc đẩy thương mại nông sản hai nước.   
4. Các chính sách và giải pháp hỗ trợ thương mại từng bước phát triển chính thức hóa, hạn chế trung gian, tiếp tục phát huy lợi thế thương mại biên giới và từng bước đẩy mạnh thương mại chính ngạch thâm nhập sâu vào thị trường đô thị Trung Quốc; quản lý tốt hơn về chất lượng nông sản nhập khẩu.
4.2. [bookmark: _Toc441584570][bookmark: _Toc441590683][bookmark: _Toc441592198][bookmark: _Toc441584571][bookmark: _Toc441590684][bookmark: _Toc441592199][bookmark: _Toc440893178][bookmark: _Toc441584572][bookmark: _Toc453322533][bookmark: _Toc436915907][bookmark: _Toc438621760][bookmark: _Toc438621808]Đề xuất chính sách thương mại nông sản Việt Nam – Trung Quốc
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Nhà nước cần có chính sách ưu đãi ổn định đối với nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc; đồng thời ưu đãi giảm thuế (thuế GTGT, Thuế thu nhập doanh nghiệp) cho các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nông nghiệp. Về cơ bản, thuế xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt Nam – Trung Quốc đã được ưu đãi thấp nhất, hầu hết là về 0%. Nhưng trong hoạt động sản xuất kinh doanh nông sản cũng đã phát sinh những loại khác như thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp…  
Nhà nước và các bộ ngành cần nghiên cứu kỹ trước khi ban hành chính sách thuế xuất nhập khẩu nhămg ổn định về chính sách thuế đối với nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc. Trường hợp sắn lát khô xuất khẩu sang Trung Quốc, theo Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 5 năm 2015 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn lát khô, đưa thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng sắn lát khô từ 0% lên 5%. Sau đó Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 141/2015/TT-BTC ngày 4 tháng 9 năm 2015 về việc dừng áp dụng mức thuế xuất khẩu 5% đối với mặt hàng sắn lát, tiếp tục áp dụng thuế suất 0 %. Điều này đã gấy khó khăn phiền nhiễu cho doanh nghiệp rất nhiều.
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Ban hành, khuyến khích và tổ chức kiểm soát chặt chẽ hàng rào kỹ thuật đối với cả nông sản xuất khẩu. Cùng với việc hoàn thiện hàng rào kỹ thuật, Nhà nước cần có chính sách khuyến khích người sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản thực hiện nghiêm các quy định về chất lượng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng đối với nông sản. Đồng thời, nâng mức xử phạt, truy cứu trách nhiệm đối với cá nhân và tổ chức vi phạm về tiêu chuẩn chất lượng hàng nông sản. Khuyến khích và có hỗ trợ tài chính để nông dân sản xuất nông sản theo Quy trình VietGap, GlobleGap, tránh tình trạng xuất sang Trung Quốc thì sản xuất chế biến tùy tiện, bán giá thấp.
Để vượt qua hàng rào kỹ thuật nhập khẩu nông sản của Trung Quốc về lâu dài, xuất khẩu chính ngạch nhà nước cần có chính sách hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc nông sản khi xuất khẩu sang Trung Quốc. 
Nhà nước cần xem xét sửa đổi việc áp dụng Quota xuất khẩu đối với một số mặt hàng nông sản. Hàng loạt doanh nghiệp bị mất quyền xuất khẩu gạo do vướng phải nghị định 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo (có hiệu lực  từ ngày 1/1/2011). Theo Nghị định này, doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải có ít nhất một kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 tấn thóc (lúa) và một cơ sở xay xát thóc công suất tối thiểu 10 tấn/giờ. Với những quy định này các doanh nghiệp ở các tỉnh biên giới có khả năng tiếp cận Trung Quốc không thể xuất khẩu do vướng hạn ngạch.
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Cần có chính sách tuyên truyền, vận động và hỗ trợ tài chính cho cư dân biên giới để họ nâng cao nhận thức và ý thức trong việc tiếp tay cho buôn bán không chính thức qua biên giới. Tránh tình trạng các thương nhân lợi dụng những bến sông để vận chuyển hàng hóa buôn bán trái phép qua biên giới như hàng thực phẩm đông lạnh, gạo xuất qua Trung Quốc theo các bến sông không chính thức ở biên giới. 
Nhà nước cần xem xét kiểm soát chặt chẽ hoặc bãi bỏ chính sách xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm theo hình thức cư dân biên giới, bằng cách đưa một số mặt hàng nông sản vào danh mục hạn chế xuất nhập khẩu theo hình thức này. Để hạn chế việc lợi dụng chính sách, tuồn hàng lậu, kém chất lượng vào nội địa, trước mắt các đơn vị chức năng cần quản lý chặt chẽ chế độ cấp phát, sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường; tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh hàng hóa nhập khẩu vi phạm và về dài hạn, cần loại bỏ chính sách miễn thuế đối với cư dân biên giới.
[bookmark: _Toc453322537]Chính sách phát triển chuỗi giá trị ngành hàng xuất khẩu sang Trung Quốc
Nhà nước ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản xây dựng cơ sở hạ tầng trang thiết bị tại các khu kinh tế cửa khấu như: kho bảo quản ngoại quan ở gần các cửa khẩu, hệ thống hậu cần hỗ trợ, hệ thống sơ chế và phân loại nông sản tại Việt Nam, nâng cao năng lực thông quan tại các cửa khẩu quan trọng với Trung Quốc.
Nhà nước có chính sách hỗ trợ để các đơn vị truyền thông tổ chức kênh thông tin thị trường tiêu thụ nông sản sang Trung Quốc. Để đảm bảo việc hàng hóa không bị dồn ứ trên biên giới như nhiều năm gần đây. Việc xuất khẩu hàng hóa cần minh bạch thông tin về nhu cầu thị trường, giá cả sản phẩm liên tục theo giờ (vào vụ cao điểm) và hàng ngày vào lúc bình thường để các doanh nghiệp và người sản xuất chế biến có thông tin tham khảo chính thức.
Nhà nước cần có chính sách thỏa đáng để doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng thu mua, chế biến và bảo quản nông sản tại vùng sản xuất trước khi vận chuyển đi xuất khẩu sang Trung Quốc. Tại các vùng sản xuất nhà nước ban hành chính sách thuận lợi, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn lãi suất ưu đãi để đầu tư kho bãi và các công nghệ cao phục vụ cho sản xuất nông sản. Cần đưa ra những hướng dẫn để doanh nghiệp được hưởng đãi theo Luật Công nghệ cao và Nghị định 210 về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.
Cần chính sách hỗ trợ một số doanh nghiệp đầu đàn, quy mô lớn, hình thành và dẫn dắt chuỗi giá trị của các nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc. Để tổ chức tốt việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, thường là lượng hàng hóa rất lớn, cần có những doanh nghiệp có đủ năng lực để kết nối giữa người sản xuất, các doanh nghiệp thu mua và chế biến vệ tinh mới có thể làm đối trọng với thương nhân Trung Quốc. Có những doanh nghiệp lớn, đủ tầm mới có thể thâm nhập sâu và thị trường đô thị Trung Quốc hay với các nhà máy chế biến của Trung Quốc.
Cần chính sách hỗ trợ thỏa đáng và trực tiếp để nông dân sản xuất hàng hóa đúng tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu của thị trường đô thị Trung Quốc. Tổ chức lại nông dân để hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ (VietGAP, GlobleGAP), đảm bảo tiêu chuẩn, có thể giám sát chặt chẽ. Các tổ chức nông dân này gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc để họ có đủ thông tin về yêu cầu chất lượng sản phẩm.
Cần chính sách cụ thể để nông dân tiếp cận được vốn, công nghệ sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn sản xuất nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc hiệu quả và bền vững (thay vì tùy tiện như hiện nay). Hỗ trợ liên kết giữa các doanh nghiệp đầu đàn với các tổ chức nông dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các vùng chuyên canh để xây dựng các thương hiệu mạnh cho nông sản Việt Nam nhằm đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, hướng tới các thị trường xuất khẩu giá trị cao bền vững
4.3. [bookmark: _Toc453322538]Đề xuất giải pháp thương mại nông sản Việt Nam – Trung Quốc
[bookmark: _Toc453322539]Đề xuất giải pháp đối với xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc
Xây dựng bộ phận nghiên cứu và phát triển thị trường chuyên nghiệp theo hình thức liên kết công – tư và được giao nhiệm vụ thường xuyên là: (i) nghiên cứu thị trường; (ii) nghiên cứu ngành hàng; (iii) tư vấn phát triển thị trường; (iv) hỗ trợ đàm phán và xử lý tranh chấp; (v) xây dựng thương hiệu, giám sát tiêu chuẩn… 
Tổ chức hiệu quả các đại diện thương mại nông nghiệp, tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại để giới thiệu sản phẩm, tìm đối tác và tuyên truyền, phát triển thị trường cho nông sản, dịch vụ nông nghiệp của Việt Nam. Xây dựng quan hệ đối tác hoặc liên kết đầu tư dài hạn, tin cậy với người tiêu dùng cuối cùng. Thúc đẩy liên kết doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam với doanh nghiệp của Trung Quốc để xây dựng chuỗi giá trị kết nối trực tiếp với nơi tiêu thụ.
Kết nối để tăng cường xuất khẩu nông sản chính ngạch, giảm bớt tiểu ngạch, hay các khâu trung gian trong xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đẩy mạnh tiếp cận các tập đoàn xuyên quốc gia, chuỗi siêu thị lớn, hệ thống bán lẻ để kết nối trực tiếp với các thị trường này. Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam tiếp cận hệ thống bán lẻ tại Trung Quốc về pháp lý, thông tin, tổ chức, kỹ thuật. thương mại tiểu ngạch bỏ bớt khâu trung gian, liên kết trực tiếp với hệ thống phân phối nội địa của Trung Quốc. 
Quản lý việc thương nhân Trung Quốc sang vùng sản xuất để thu mua nông sản đúng pháp luật. Phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng: quản lý thị trường - Bộ Công thương, quản lý lao động nước ngoài - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, quản lý xuất nhập cảnh, cư trú – Bộ Công an để giám sát, quản lý hoạt động mua bán nông sản khác của thương nhân Trung Quốc. Các địa phương cần phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Tuyên truyền đến các hộ nông dân, các cơ sở buôn bán, các doanh nghiệp thu gom hàng hóa hiểu về quyền và nghĩa vụ hợp pháp trong giao dịch thương mại với người nước ngoài, nhận thức rõ hơn về việc tự bảo vệ mình thông qua các hợp đồng kinh tế, bảo lãnh thanh toán qua ngân hàng hoặc đặt cọc tiền hàng; đồng thời nâng cao cảnh giác trước những hoạt động mua bán bất hợp pháp của thương nhân nước ngoài, để tránh “tiền mất tật mang”. 
Nâng cao vai trò của hiệp hội ngành hàng trong việc tổ chức sản xuất, thu mua và xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với nhau; giữa doanh nghiệp với các tổ chức, cá nhân sản xuất; vận động các bên tăng cường đoàn kết, gắn bó, cùng chia sẻ lợi ích cũng như rủi ro; vận động các bên tham gia ký kết các hợp đồng cung ứng bao tiêu sản phẩm và thực hiện tốt các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết. Tham gia hòa giải, phối hợp xử lý các tranh chấp giữa các bên. 
Thiết lập quan hệ thường xuyên giữa doanh nghiệp với đại diện ngoại giao, thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để tiếp nhận, thu thập thông tin phục vụ yêu cầu xuất khẩu, để giúp doanh nghiệp khảo sát thị trường, tham gia hội thảo, làm việc với đối tác ở nước ngoài; hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán, mở rộng thị trường thông qua các đầu mối nhập khẩu tại nước ngoài. 
[bookmark: _Toc453322540]Đề xuất giải pháp quản lý nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam
Quản lý hiệu quả, chính thức hóa thương mại qua biên giới, tập trung vào cửa khẩu chính ngạch, quy mô lớn. Từng bước hạn chế, tiến tới chấm dứt thương mại đường mòn lối mở để kiểm soát tốt thương mại, bảo vệ sản xuất trong nước, kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm. 
Tại chợ đường biên, đường mòn lối mở: Tăng cường áp dụng các hàng rào phi thuế, áp dụng chặt chẽ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác chống buôn lậu, kiểm dịch động thực vật nhập khẩu; kiểm tra, kiểm soát định kỳ và thường xuyên đối với nông sản nhập khẩu.
Tại các chợ đầu mối trung chuyển hàng nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc: Tăng cường và bắt buộc áp dụng kiểm soát tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra y tế đối với sản phẩm thực phẩm, kiểm dịch động thực vật …
[bookmark: _Toc453322541]	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	
[bookmark: _Toc453322542]1.  Kết luận
Với nhu cầu tiêu dùng của 1,4 tỷ người, Trung Quốc luôn là thị trường tiềm năng lớn cho xuất khẩu nông sản, đồng thời là nước sản xuất nhiều loại nông sản mà Việt Nam có nhu cầu, nhất là trái cây ôn đới. Để phát triển thương mại nông sản Việt – Trung  bền vững, Việt Nam cần theo kinh nghiệm: Chính sách trợ giá cho nông dân trồng các loại cây trồng chủ lực định hướng xuất khẩu (Thái Lan, Philipin), chính sách trợ cấp ban đầu cho các nhà máy chế biến và đầu tư trực tiếp vào các cơ sở hạ tầng như cảng, kho lạnh, sàn đấu giá và đầu tư vào nghiên cứu và phát triển; xúc tiến thương mại và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (Thái Lan), hạn chế nhập khẩu nông sản qua hàng rào thuế quan, phi thuế quan (Philipin, Ấn Độ).
Chính phủ cũng đã có những chính sách và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản và quản lý nông sản nhập khẩu những vẫn còn hạn chế nhất định như: tình trạng hàng nông sản ùn tắc tại biên giới, thương nhân nước ngoài mua nông sản ngay trên đất Việt Nam, chính sách chưa đồng bộ và chưa phân cấp để tạo sự linh hoạt nên hiệu quả còn kém.
Xuất khẩu gạo, sắn lát, cao su, vải quả và thanh long đang có xu thế biến động giảm về giá trị xuất khẩu, nhất là vải quả và thanh long, đối với gạo và sắn lát đang duy trì giá trị xuất khẩu. Hiệu quả theo các kênh xuất khẩu chính ngạch và tiểu ngạch của các tác nhân phía Việt Nam không có chênh lệch nhiều (gạo 0,6%,  Cao su và sắn lát 0%, thanh long và vải quả 1,2%).  Hạn chế là xuất khẩu chính ngạch chưa ổn định, bị cạnh tranh bởi xuất tiểu ngạch do thương nhân Trung Quốc muốn tránh bị đánh thuế GTGT hàng nông sản nhập khẩu chính ngạch, đối với gạo, trái cây là 17%, sắn lát 13%. Nhưng khi thương nhân Việt Nam xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc theo kênh tiểu ngạch bị ép bán giá thấp, bị ách tắc hàng hóa tại của khẩu.
Tình hình quản lý nông sản  nhập khẩu một số mặt hàng nông sản (trái cây và gia cầm). Việt Nam vẫn duy trì tình hình nhập khẩu nông sản từ Trung Quốc, nhất là về sản phẩm rau quả ôn đới. Riêng đối với gia cầm và sản phẩm gia cầm đang có xu hướng giảm, vì Việt Nam đã tăng cường kiểm soát về chất lượng, kiểm soát hàng nhập lậu. Những bất cập, hạn chế chính là hệ thống hàng rào phi thuế quan và kiểm soát hàng rào kỹ thuật của Việt Nam còn yếu. Do đó, thương nhân lợi dụng chính sách miễn thuế, miễn kiểm dịch để đưa nông sản kém chất lượng vào Việt Nam.
Một số chính sách và giải pháp quản lý nông sản nhập khẩu cần chú trọng ban hành hay hoàn thiện như: Hàng rào kỹ thuật kiểm dịch động thực vật và vệ sinh ATTP; Tăng cường quản lý chất lượng nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc, nhất là hoạt động nhập lậu và lợi dụng trao đổi cư dân biên giới; tăng cường hoạt động thanh kiểm tra đối với nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc ở các chợ đầu mối và đang bán buôn bán lẻ trên thị trường nội địa.
[bookmark: _Toc436915912][bookmark: _Toc438621765][bookmark: _Toc438621813][bookmark: _Toc438803730][bookmark: _Toc453322543]2. Kiến nghị
Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Công thương xây dựng đề án phát triển nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó chú trọng đến xây dựng hệ thống tổ chức sản xuất và xuất khẩu theo chuỗi ngành hàng từ người trồng, người thu gom, sơ chế đóng gói và các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu. Ttranh thủ tối đa sự hộ trợ theo Quyết định 62 và Nghị định 210. Đồng thời rà soát lại và điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản chính sách theo đề xuất của đề tài này.
Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, và các tỉnh giáp biên giới tiếp tục tăng cường các chương trình xúc tiến thương mại và liên kết kêu gọi các doanh nghiệp phân phối nông sản của Trung Quốc tham gia chuỗi ngành hàng nông sản xuất khẩu chủ lực Việt Nam sang Trung Quốc. Chỉ đạo các thương vụ và các chi nhánh thương vụ, tăng cường giới thiệu những nông sản chủ lực của Việt Nam tại các thành phố lớn của Trung Quốc và tổ chức để doanh nghiệp Việt Nam tham gia giới thiệu sản phẩm ở các thị trường đô thị lớn của Trung Quốc.
Nhà nước cần có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện tốt Nghị định 90/2007/NĐ-CP của Chính phủ qui định về quyền XNK của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam. Cần có những giải pháp cụ thể để thực hiện nghị định này nhằm quản lý thương nhân đến Việt Nam với mục đích kinh doanh buôn bán. Thực hiện có hiệu quả việc đăng ký theo pháp luật để thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững, tránh gian lận thương mại, tránh thao túng thị trường. 
Các địa phương giáp biên giới với Trung Quốc cần có những đề xuất phù hợp về việc phân cấp trong quản lý khu vực cửa khẩu về xuất nhập khẩu nông sản hàng hóa nhằm tạo sự linh hoạt trong điều hành xuất nhập khẩu khi có những thay đổi chính sách thương mại của phía Trung Quốc. 
Các địa phương sản xuất nông sản cần chú trọng kết nối thông tin thị trường tiêu thụ nông sản sang Trung Quốc, thông qua hệ thống những bạn hàng là doanh nghiệp truyền thống. Từ đó có những giải pháp hiệu quả nhất trong chỉ đạo sản xuất với chất lượng và số lượng phù hợp với thị trường. Từng bước yêu cầu các nhà vườn, các HTX, tổ hợp tác sản xuất nông sản phải đăng ký với chính quyền địa phương về sản lượng và chất lượng sản phẩm. 
Để tiếp tục phát triển thương mại nông sản với Trung Quốc bền vững và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp đề nghị nghiên cứu thêm một số nội dung sau:
Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và xuất khẩu nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc. Việc tập trung nghiên cứu đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu nông sản sang thị trường lớn, dễ tính như Trung Quốc cần phải được quan tâm đúng mức.
Để hạn chế việc hàng nông sản Việt Nam chỉ bán qua biên mậu, tiểu ngạch với giá thấp cần có nghiên cứu nhu cầu thị trường đô thị. Từ đó Việt Nam sẽ có thể bán được nông sản với giá cao hơn. Đặc biệt cần chú trọng đến việc liên kết tham gia vào chuỗi giá trị nông sản toàn cầu là rất cần thiết.
Nghiên cứu hàng rào kỹ thuật của các nước trên thế giới đối với nông sản nhập khẩu để xây dựng những hàng rào về chất lượng thực phẩm, kiểm dịch động thực vật và những quy định khác để chúng ta có thể kiểm soát tốt hơn hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. 

 
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	11.575754742364873	14.825119331261106	14.482276765117588	11.987762336127854	14.967651857629312	17.766078510589182	20.213526128602595	21.58897851469704	19.188285576535083	16.091389837042787	Tỷ trọng (%)
Giá trị	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2010	2011	2012	2013	2014	2015	0.300649	1.5394319999999915	7.5858179999999855	9.5658460000000751	8.4330810000000014	5.9438370000000003	7.4581670000000004	3.0582549999999977	0.53582900000000377	2.6857500000000001	7.5302759999999997	1.681195	4.3324230000000004	30.506847	38.932541000000001	19.185500999999864	15.693444000000024	17.715178000000005	8.1459400000000013	7.4491170000000002	4.6665329999999745	3.9998189999999774	8.3800040000000067	2.7384179999999998	18.89357	106.364608	167.050623	85.722703999999979	78.858124000000004	110.49723899999999	93.12864399999998	65.477110999999994	53.371263999999996	40.940723000000006	70.969629000000836	69.426575999999983	72.807626000000027	141.42425	90.328234999999978	90.853850999999949	64.542884999999998	142.17389599999882	63.315020000000004	64.126440999999858	70.122926999999919	49.147728000000001	53.014147999999999	27.328105999999988	60.229652000000264	160.175006	143.67873900000001	105.43162100000073	70.758086999999989	61.686269000000003	57.581817999999998	63.606172000000242	58.731667999999999	51.68412	40.898484000000003	29.317337999999999	19.134100000000132	89.009647000000001	135.89001000000007	120.615646	108.89763300000048	57.410584999999998	75.496982000000003	101.093591	74.950185000000005	33.045323000000003	39.693960000000011	Lượng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2010	2011	2012	2013	2014	2015	0.53100000000000003	3.3149999999999977	16.753	22.713000000000001	21.731000000000005	15.243	18.573	6.9630000000000001	0.89	4.95	12.805000000000026	2.3849999999999998	6.8199999999999985	60.847000000000001	83.853999999999999	37.679000000000002	30.646000000000001	34.951999999999998	14.627000000000001	13.278	7.1899999999999995	5.1749999999999945	11.55	4.4930000000000003	37.61	247.25	393.41999999999899	205.30800000000067	190.26399999999998	264.55700000000002	221.50200000000001	146.084	117.285	85.947000000000543	162.631	165.31300000000002	178.75700000000001	346.61700000000002	201.95000000000007	223.68600000000001	160.62800000000001	346.92799999999869	150.83100000000007	152.833	168.52	114.44500000000002	111.804	62.831000000000003	140.33600000000001	371.63900000000001	337.13200000000001	249.14	162.416	136.416	122.389	133.79	124.86799999999999	113.5	89.540999999999997	71.137	49.153000000000006	226.39600000000004	317.38400000000001	291.60700000000008	273.005	145.67499999999998	184.62200000000001	256.45800000000003	187.739	79.459000000000003	91.60799999999999	
Lượng (1000 tấn)


Giá trị (triệu USD)
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